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Chƣơng I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ  

1. Tên chủ Cơ sở:  

- Tên chủ Cơ sở: Công ty TNHH Dịch vụ và Sản xuất Tam Phát. 

- Địa chỉ văn phòng: Thôn Tiền Phong, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh 

Quảng Bình. 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật của chủ Cơ sở:  

- Ông: Lƣơng Minh Ngọc                                      Chức vụ: Phó Giám đốc 

- Điện thoại: 0945766865 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3100932185, đăng ký lần đầu ngày 

19/7/2012, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 31/5/2022. 

2. Tên Cơ sở:  

- Tên Cơ sở: Nhà máy chế biến thủy sản và thức ăn gia súc của Công ty TNHH 

Dịch vụ và Sản xuất Tam Phát 

- Địa điểm thực hiện Cơ sở: Thửa đất số 3, tờ bản đồ số 26, xã Thanh Trạch, 

huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.  

Vị trí Nhà máy chế biến thủy sản và thức ăn gia súc của Công ty TNHH Dịch 

vụ và Sản xuất Tam Phát tại thửa đất số 3, tờ bản đồ số 26, xã Thanh Trạch, huyện 

Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình và có ranh giới đƣợc xác định nhƣ sau: 

+ Phía Bắc giáp đƣờng trong Khu công nghiệp; 

+ Phía Tây giáp lô Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông và sản xuất bồn Inox, các 

sản phẩm từ Inox của Công ty TNHH Xây dựng Minh Hà; 

+ Phía Nam giáp đƣờng trong Khu công nghiệp; 

+ Phía Đông giáp đất dự phòng xí nghiệp loại 5 còn lại. 

 

Hình 1.1: Vị trí Cơ sở so với các khu vực lân cận 

Tuyến đƣờng 
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Khu dân cƣ 
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- Cơ quan thẩm định thiết kế: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bố Trạch. 

* Các Quyết định có liên quan đến Cơ sở: 

- Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường, Giấy 

phép môi trường: 

+ Quyết định số 2764/QĐ-UBND ngày 04/11/2013 của UBND tỉnh Quảng 

Bình về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng dự án: Nhà máy chế 

biến thủy sản và thức ăn gia súc của Công ty TNHH Dịch vụ và Sản xuất Tam Phát. 

- Các quyết định khác có liên quan đến Cơ sở: 

+ Quyết định số 1077/QĐ-UBND ngày 10/5/2013 của UBND tỉnh Quảng Bình 

về việc giới thiệu địa điểm sử dụng đất cho Công ty TNHH Dịch vụ và sản xuất Tam 

Phát để lập quy hoạch chi tiết xây dựng Nhà máy chế biến thủy sản và thức ăn gia 

súc tại xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch. 

+ Quyết định số 2391/QĐ-CT ngày 29/5/2013 của UBND huyện Bố Trạch về 

việc phê duyệt quy hoạch chi tiết điều chỉnh khu đất xây dựng Nhà máy chế biến 

thủy sản và thức ăn gia súc tại xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch. 

+ Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND ngày 22/5/2013 của HĐND huyện Bố 

Trạch về việc thông qua quy hoạch chi tiết khu đất xây dựng Nhà máy chế biến thủy 

sản và thức ăn gia súc tại xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch. 

- Tổng vốn đầu tư:  

+ Tổng mức đầu tƣ hiện tại: 16.942.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mƣời sáu tỷ, chín 

trăm bốn mƣơi hai triệu đồng chẵn). 

+ Nguồn vốn đầu tƣ: - Vốn chủ sở hữu chiếm 11.942.000.000 đồng; 

      - Vốn vay chiếm 5.000.000.000 đồng. 

- Quy mô của Cơ sở: 

+ Cơ sở có tiêu chí về môi trƣờng tƣơng đƣơng Cơ sở nhóm II quy định tại Mục 

1, Phụ lục IV ban hành kèm theo nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng. 

+ Quy mô của Cơ sở thuộc nhóm C (Điểm 3, Điều 10, Luật đầu tƣ công số 

39/2019/QH14 ngày 13/6/2019). 

- Tổng diện tích khu đất Cơ sở là 14.975m
2
.  

+ Các hạng mục đầu tƣ theo Quyết định số 2764/QĐ-UBND ngày 04/11/2013 

của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi 

trƣờng dự án: Nhà máy chế biến thủy sản và thức ăn gia súc của Công ty TNHH 

Dịch vụ và Sản xuất Tam Phát. Cụ thể nhƣ sau: 

Bảng 1.1. Các hạng mục theo Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng  

TT Hạng mục công trình Diện tích m
2
 

I Đất xây dựng  1.837 

1 Nhà điều hành + nhà ăn + vệ sinh công cộng 100 

2 Nhà xƣởng chế biến cá khô 500 

3 Nhà kho lạnh bảo quản nguyên liệu và thành phẩm 100 

4 Nhà phân xƣởng chế biến bột cá 800 

5 Nhà bảo vệ  26 
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TT Hạng mục công trình Diện tích m
2
 

6 Nhà để xe 75 

7 Bể nƣớc PCCC  200 

8 Bể xử lý nƣớc thải 36 

II Đất cây xanh, sân đường, nội bộ 13.138 

9 Đất cây xanh 5.218 

10 Đất đƣờng nội bộ 7.920 

TỔNG CỘNG 14.975 

+ Các hạng mục đã đƣợc đầu tƣ xây dựng của Cơ sở: Nhà máy chế biến thủy sản 

và thức ăn gia súc của Công ty TNHH Dịch vụ và Sản xuất Tam Phát. Cụ thể nhƣ 

sau: 

Bảng 1.2. Các hạng mục đã đƣợc đầu tƣ 

TT Hạng mục công trình 
Diện 

tích m
2
 

Ghi chú 

I Đất xây dựng  2.861  

1 
Nhà điều hành + nhà ăn + vệ sinh 

công cộng 
100 Đã xây dựng 

2 Nhà xƣởng chế biến cá khô 500 
Sát nhập vào nhà xƣởng chế biến bột cá 

và đã xây dựng hoàn thành 

3 
Nhà kho lạnh bảo quản nguyên 

liệu và thành phẩm 
100 

Sát nhập vào nhà xƣởng chế biến bột cá 

và đã xây dựng hoàn thành 

4 Nhà phân xƣởng chế biến bột cá 800 Đã xây dựng 

5 Nhà bảo vệ  26 Đã xây dựng 

6  Nhà để xe 75 Đã xây dựng 

7 Bể nƣớc PCCC  200 
Đã xây dựng, sử dụng kết hợp để cấp 

nƣớc cho quá trình dập mùi 

8 Hệ thống xử lý nƣớc thải 695 

Điều chỉnh diện tích từ 36m
2
 lên 695m

2
 

(bao gồm khu vực xử lý và hồ biogas) để 

đảm bảo xử lý nƣớc thải đạt quy chuẩn 

trƣớc khi thoát ra môi trƣờng. 

9 Khu vực hệ thống xử lý khí thải 365 
Bổ sung khu vực để đặt các thiết bị xử lý 

khí thải và ống khói thoát ra môi trƣờng 

II Đất cây xanh, sân đường, nội bộ 12.114 Đã xây dựng 

10 Đất cây xanh 4.758 Đã xây dựng 

11 Đất đƣờng nội bộ 7.356 Đã xây dựng 

TỔNG CỘNG 14.975  

Lý do thay đổi: Điều chỉnh diện tích một số hạng mục để phù hợp với nhu cầu 

thực tế của Cơ sở (các hạng mục thay đổi chi tiết cụ thể đáp ứng theo từng mục đích 

sử dụng nhằm bảo bảo điều kiện bảo vệ môi trường tốt hơn, như bổ sung diện tích 

xây dựng hệ thống xử lý nước thải, khí thải..). 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của Cơ sở:  

3.1. Công suất của Cơ sở: 

a. Công suất theo ĐTM đã được phê duyệt 

+ Sản xuất chế biến các khô với công suất 1.300 tấn sản phẩm/năm; 
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+ Sản xuất chế biến tinh bột cá với công suất 1.733 tấn sản phẩm/năm.   

b. Công suất trong giai đoạn này của Cơ sở  

+ Sản xuất chế biến tinh bột cá với công suất 1.733 tấn sản phẩm/năm.   

Do nhu cầu thị trƣờng nên Chủ cơ sở không thực hiện đầu tƣ dây chuyền chế 

biến cá khô. 

Do đó, trong Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng giai đoạn này chỉ đề 

xuất cho các hạng mục hiện tại của Cơ sở. Ở giai đoạn tiếp theo, khi Cơ sở đầu tƣ 

các hạng mục còn lại. Chủ Cơ sở sẽ lập hồ sơ môi trƣờng trình cơ quan có thẩm 

quyền để cấp phép theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. 

3.2. Công nghệ sản xuất của Cơ sở: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.2. Qu  trình sản xuất tinh bột cá 

Thu mua nguyên liệu 

Nguyên liệu 

Băm nghiền nhỏ 

Vít tải 

Nấu, hấp 

Sấy 1, Sấy 2 

Sàng 1, sàng 2 

Làm mát 1 

Nghiền  

Làm mát 2 

Đóng bao 

Kho bảo quản 

Thị trƣờng 

Ồn 
Phát sinh 

Vít tải 
Khí thải, 

nhiệt, mùi 

Phát sinh 

Bụi, mùi 
Phát sinh 
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Thuyết minh quy trình công nghệ: 

- Nhập nguyên liệu: Nguyên liệu chính là các sản phẩm khai thác thủy sản gồm 

các loài cá tạp, trích, nục, duội,... có chất lƣợng kém và phụ phẩm chế biến thủy sản, 

chủ yếu là phần đầu và phần thân đã lấy phần thịt philet của cá đuợc công ty mua về 

từ các nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu trên địa bàn.  

- Xay thô nguyên liệu: Nguyên liệu từ hồ chứa đƣợc trục xoắn chuyển vào 

buồng nấu. Nguyên liệu đƣợc đƣa lên máy xay bằng vít tải để xay nhỏ nhằm giảm 

bớt thời gian nấu, kích thƣớc nguyên liệu sau khi nghiền, xay khoảng 1cm. 

- Hấp, nấu cá: Nguyên liệu sau khi nghiền đƣợc vít tải đƣa lên chảo nấu. Nhà 

máy có 2 chảo nấu với khối lƣợng nạp cho mỗi chảo từ 2 - 2.5 tấn/mẻ, nhiệt độ nấu 

trên 100°C. Nhiệt cung cấp cho chảo nấu đƣợc lấy từ lò hơi. Sau khi nấu nguyên liệu 

đƣợc chia làm 2 phần, phần nƣớc ở phía trên và phần hỗn hợp bột cá dạng sệt ở dƣới. 

Chất rắn chiếm khoảng 28% khối lƣợng so với nguyên liệu đầu vào đƣợc vớt ra và 

cho vào chảo sấy. 

- Sấy: Chảo sấy đƣợc thiết kế phù hợp với công suất của dây chuyền. Nhiệt độ 

cung cấp cho chảo sấy đƣợc lấy từ lò hơi. Sau thời gian sấy khoảng 8-10 giờ. Nhiệt 

độ sấy >100 
0
C sẽ thu đƣợc thành phẩm là bột cá thô. 

- Sàng thành phẩm: Thành phẩm sau khi đƣợc sấy sẽ qua công đoạn sàng để 

phân tách bột cá trƣớc khi qua công đoạn nghiền. 

- Làm mát 1: Sau quá trình sàng thành phẩm sẽ đƣợc đƣa vào công đoạn làm 

mát để giúp bột cá chóng lại quá trình oxi hóa và cháy vì không thoát đƣợc nhiệt ra 

bên ngoài. Ngoài ra còn giúp bột cá giòn hơn, tơi hơn khi nghiền 

- Nghiền bột cá: Sau khi làm mát đƣa nguyên liệu vào máy nghiền để nghiền 

nhỏ thành bột.  

- Làm mát 2: Sau khi nghiền bột cá sẽ qua làm mát để làm tơi bột cá trƣớc khi 

vào công đoạn đóng bao và để vào kho chứa. 

4. Ngu ên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn 

cung cấp điện, nƣớc của Cơ sở: 

a) Nhu cầu nguyên liệu 

Đối với quá trình chế biến bột cá: Nguồn nguyên liệu chủ yếu đƣợc mua từ các 

hộ gia đình các nhà máy chế biến thủy sản tại cảng Gianh, cách dự án khoảng 3km 

về phía Bắc. 

- Với công suất 1.733 tấn sản phẩm/năm cần 6.240 tấn/ năm.  

b) Nhu cầu điện, nước và dầu DO cho các hoạt động sản xuất 

- Nguồn điện:  

Khi đi vào vận hành, công suất tính toán dự kiến cho toàn bộ dự án (phục vụ 

các hoạt động sản xuất, chiếu sáng và sinh hoạt) khoảng 1.000 KW. Nhà máy cần sử 

dụng nguồn điện 3 pha trong các khâu nhƣ nghiền nhỏ, sấy, sàng, nghiền tinh, vận 

hành hệ thống xử lý nƣớc thải, khí thải. 
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- Nguồn nhiệt cấp cho lò sấy tại dây chuyền sản xuất: 

Nguyên liệu sử dụng: Than đá. Khối lƣợng dự tính là 80,28kg/h. Ngày làm việc 

10h vậy lƣợng than đá cần sử dụng là 80,28kg x 10= 802,8 kg/ngày (240,84 tấn/năm, 

tƣơng đƣơng 300 ngày làm việc). 

- Nguồn cấp nƣớc:  

Nhu cầu về nƣớc sử dụng sinh hoạt và sản xuất: Nƣớc cấp cho Cơ sở yếu phục 

vụ cho nhu cầu sinh hoạt và vệ sinh của công nhân. Ngoài ra còn một số nhu cầu sử 

dụng nƣớc khác nhƣ: nƣớc dùng cho mục đích xử lý bụi, khí thải, hoạt động tƣới 

cây, PCCC … Tổng nhu cầu dùng nƣớc của Cơ sở đƣợc ƣớc tính nhƣ sau: 

+ Nƣớc cấp cho sinh hoạt gồm: Số lƣợng nhân viên làm việc tại Cơ sở là 30 

ngƣời/ngày. Mức sử dụng khoảng 100 lít/ngƣời/ngày: bao gồm sinh hoạt (chỉ có hoạt 

động vệ sinh tay chân đơn thuần, không có hoạt động tắm, giặt) và ăn uống. Lƣợng 

nƣớc cấp và nƣớc thải của cán bộ nhân viên đƣợc tính ở bảng sau: 

TT Số ngƣời Lƣợng nƣớc cấp Lƣợng nƣớc thải 

1 30 ngƣời 3,0 m
3
/ngày đêm 3,0 m

3
/ngày đêm 

Vậy, tổng lƣợng nƣớc cấp cho nhu cầu sinh hoạt là 3,0 m
3
/ngày.đêm. Vậy khối 

lƣợng nƣớc thải sinh hoạt phát sinh từ Cơ sở là 3,0 m
3
/ngày.đêm (Nước thải được 

tính bằng 100% lượng nước cấp – Theo Điểm a, Khoản 1, Điều 39, Nghị định 

80/2014/NĐ-CP). 

+ Nƣớc cấp cho nhà ăn : Theo TCXDVN 33:2006, tiêu chuẩn nƣớc dùng cho ăn 

uống mỗi ngƣời là 18-25l/ngƣời.bữa. Lƣợng nƣớc cấp và nƣớc thải cho hoạt động ăn 

uống đƣợc tính ở bảng sau: 

TT Số ngƣời Lƣợng nƣớc cấp Lƣợng nƣớc thải 

 30 ngƣời 0,75 m
3
/ngày đêm 0,75 m

3
/ngày đêm 

Nhƣ vậy tổng lƣợng nƣớc cấp dùng trong ăn uống tối đa là 0,75m
3
/ngày.  

+ Nƣớc cấp cho bể hấp thụ: Hiện tại Cơ sở bố trí 01 hệ thống bể hấp thụ. Kích 

thƣớc bể là 3,0x1,5x1,5m, bể chia thành 02 ngăn có kích thƣớc 1,5x1,5x1,5m, gồm 

01 ngăn chứa và 01 ngăn lắng (xử lý trung hòa pH bằng dung dịch axit (sử dụng axit 

HCl với hàm lƣợng 5g/l để cân bằng). Khối lƣợng nƣớc cấp cho bể là 4,0 m
3
. Nƣớc 

sẽ đƣợc sử dụng và tuần hoàn trung bình khoảng 7 ngày sẽ đƣợc dẫn từ ngăn chứa 

qua ngăn lắng. Từ đây bố trí đƣờng ống dẫn về hệ thống xử lý nƣớc thải. Lƣợng 

nƣớc thải tính bằng 80% lƣợng nƣớc cấp, vậy khối lƣợng nƣớc thải phát sinh tại bể 

hấp thụ là 3,2m
3
/tuần. Nhƣ vậy lƣợng nƣớc thải tại bể hấp thụ tối đa đƣa về hệ thống 

xử lý nƣớc thải là 3,2m
3
/ngày đêm.  

+ Đối với nƣớc cấp rửa vệ sinh công nghiệp: Nƣớc cấp chủ yếu cho các khâu 

rửa vệ sinh bãi đậu xe, vệ sinh nhà xƣởng sản xuất, máy móc thiết bị với khối lƣợng 

khoảng 10m
3
/ngày đêm. Lƣợng nƣớc thải đƣợc tính bằng 80% lƣợng nƣớc cấp tƣơng 

đƣơng khoảng 8m
3
/ngày đêm. 
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+ Nƣớc cấp 04 tháp hấp thụ (dung dịch hấp thụ là nƣớc): Sử dụng 02 bể có kích 

thƣớc mỗi bể 8,0x2,0x1,5m để sử dụng cho quá trình hấp thụ khí thải sau khi qua 

tháp ngƣng tụ.  Khối lƣợng nƣớc cấp cho bể là 40 m
3
. Nƣớc sẽ đƣợc sử dụng và tuần 

hoàn trung bình khoảng 30 ngày sẽ đƣợc dẫn từ ngăn chứa qua ngăn lắng. Từ đây bố 

trí đƣờng ống dẫn về hệ thống xử lý nƣớc thải. Lƣợng nƣớc thải tính bằng 80% 

lƣợng nƣớc cấp, vậy khối lƣợng nƣớc thải phát sinh tại bể là 32m
3
/tháng. Nhƣ vậy 

lƣợng nƣớc thải tại bể tối đa đƣa về hệ thống xử lý nƣớc thải là 32m
3
/ngày đêm.  

+ Nƣớc cấp cho lò hơi để sản xuất hơi nƣớc phục vụ quá trình hấp và sấy: Với 

lƣợng hơi nƣớc cấp cho quá trình hấp và sấy là 3 tấn/h thì lƣợng nƣớc sử dụng là 

3m
3
/h, tƣơng đƣơng 30m

3
/ngày. Hơi nƣớc sau khi qua công đoạn hấp sấy có chứa 

các thành phần khí thải, mùi hôi và các hợp chất hữu cơ đƣợc đƣa vào hệ thống tháp 

ngƣng tụ để ngƣng tụ lƣợng nƣớc có trong hơi nƣớc. Khối lƣợng nƣớc thải ngƣng tụ 

chiếm 30% lƣợng hơi nƣớc, tƣơng đƣơng khoảng 9m
3
/ngày đêm.  

+ Vậy khối lƣợng nƣớc thải phát sinh tại Cơ sở tại thời điểm lớn nhất là 

55,95m
3
/ngày. Theo đánh giá ở trên, thành phần nƣớc thải chủ yếu là nƣớc thải công 

nghiệp. 

+ Lƣợng nƣớc dự trữ cấp cho chữa cháy đƣợc tính cho 1 đám cháy trong 2h liên 

tục với lƣu lƣợng 15 l/s/đám cháy. Lƣợng nƣớc này đƣợc đƣợc trữ tại bể chứa nƣớc 

của trạm cấp nƣớc với dung tích là: Wcc= 15 l/s/đám cháy x 2h x 1 đám cháy x 

3.600s/1.000 = 108 m
3
. (đã xây dựng bể chứa nƣớc PCCC với thể tích 400m

3
). 

+ Lƣợng nƣớc tƣới cây ƣớc tính khoảng 1,5m
3
/ngày. 

- Dầu Diezel phục vụ cho hoạt động các phƣơng tiện, máy móc: 10 m
3
/năm. 

- Hóa chất sử dụng trong quy trình xử lý nƣớc thải của Cơ sở chủ yếu phục vụ 

hệ thống xử lý nƣớc thải. Đƣợc tổng hợp ở bảng sau: 

TT Loại hóa chất Số lƣợng Chức năng 

1 Chlorine  50 kg/tháng Xử lý nƣớc thải 

2 HCl 0,1% 1kg/tháng Xử lý nƣớc thải 

c) Sản phẩm đầu ra của Cơ sở 

Sản phẩm đầu ra của Cơ sở là tinh bột cá với công suất 1.733 tấn/năm.  

Danh mục má  móc, thiết bị: 

Cơ sở đã đầu tƣ mới 100 % các máy móc, thiết bị sử dụng cho hoạt động sản 

xuất bột cá. Đơn vị áp dụng các công nghệ tiên tiến, hiện đại đang đƣợc các doanh 

nghiệp có tính chất tƣơng tự trên thế giới áp dụng. 

Bảng 1.3. Danh mục má  móc, thiết bị của Cơ sở  

STT DANH MỤC THIẾT BỊ ĐVT 
Tổng 

Số lƣợng 

1 Máy hấp bột cá Bộ 2 

2 Máy sấy bột cá Bộ 2 

3 Máy nghiền cá nguyên liệu Bộ 1 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng Cơ sở: Nhà máy chế biến thủy sản và thức ăn gia súc của 

Công ty TNHH Dịch vụ và Sản xuất Tam Phát 

Đơn vị tƣ vấn: Công ty TNHH Tài nguyên và Môi trƣờng Minh Hoàng              Trang 12 

Chủ Cơ sở: TNHH Dịch vụ và Sản xuất Tam Phát 

STT DANH MỤC THIẾT BỊ ĐVT 
Tổng 

Số lƣợng 

4 Máy sàng bột cá Bộ 2 

5 Máy nghiền bột cá Bộ 1 

6 Bộ làm nguội  làm mát bột cá Bộ 2 

7 Bộ lò hơi  Bộ 2 

8 Hệ thống xử lý mùi hôi, khí thải Bộ 1 
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Chƣơng II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA 

MÔI TRƢỜNG 

 

1. Sự phù hợp của Cơ sở với qu  hoạch bảo vệ môi trƣờng quốc gia, qu  hoạch 

tỉnh, phân vùng môi trƣờng 

Cơ sở Nhà máy chế biến thủy sản và thức ăn gia súc của Công ty TNHH Dịch 

vụ và Sản xuất Tam Phát tại thửa đất số 3, tờ bản đồ số 26, xã Thanh Trạch, huyện 

Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Khu vực đã đƣợc quy hoạch là đất sản xuất kinh doanh 

trong đó có ngành sản xuất chế biến thủy sản. Cơ sở đã đƣợc UBND tỉnh phê duyệt 

Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng tại Quyết định số 2764/QĐ-UBND ngày 

04/11/2013  (Trƣớc Luật Bảo vệ môi trƣờng năm 2020 có hiệu lực). Do đó, vị trí dự 

án là hoàn toàn phù hợp với định hƣớng phát triển quy hoạch của tỉnh Quảng Bình. 

Đồng thời, Cơ sở phù hợp với Quy hoạch tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2021 - 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050 đã đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 

377/2023/QĐ-TTg ngày 12/4/2023 về vị trí đầu tƣ, ngành nghề đầu tƣ.... Theo đó, dự 

án thuộc Phân vùng môi trƣờng Vùng khác (III). Đồng thời khu vực dự án tại xã 

Thanh Trạch thuộc Vùng Công nghiệp phía Bắc tỉnh Quảng Bình, là vùng công 

nghiệp động lực phát triển của tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2021-2030 trong đó có ƣu 

tiên các dự án về chế biển thủy hải sản. 

2. Sự phù hợp của Cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trƣờng: 

Nƣớc thải của Cơ sở đƣợc xử lý đạt quy chuẩn trƣớc khi thoát ra hồ chứa phía 

Đông Bắc dự án. Khi hồ chứa này đầy sẽ thoát ra nguồn tiếp nhận là nƣớc biển ven 

bờ tại phía Đông khu vực dự án thuộc xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng 

Bình. Hiện nay, khu vực này không có đánh giá sức chịu tải nƣớc biển ven bờ, vì vậy 

không có cơ sở để xác định khả năng chịu tải của môi trƣờng khu vực thực hiện. Tuy 

nhiên, chủ dự án sẽ thực hiện giám sát thƣờng xuyên hệ thống xử lý nƣớc thải để 

đảm bảo nƣớc thải xử lý đạt quy chuẩn hiện hành trƣớc khi xả thải ra môi trƣờng. 
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Chƣơng III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI 

TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ  

2.1. Công trình, biện pháp thoát nƣớc mƣa, thu gom và xử lý nƣớc thải: 

2.1.1. Thu gom, thoát nƣớc mƣa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.1: Qu  trình thu gom nƣớc mƣa chả  tràn của Cơ sở 

- Thiết kế hệ thống thoát nƣớc mƣa độc lập với hệ thống thoát nƣớc thải. Đã bố 

trí hệ thống đƣờng ống uPVC D110 để thu nƣớc mƣa mái từ các công trình khu nhà 

phục vụ sản xuất, khu vực hành chính, các công trình phụ trợ khác. Sau đó, nƣớc 

mƣa đƣợc thu gom về các hố gas kích thƣớc 0,8m x 0,8m x 0,3m  rồi dẫn vào các 

rãnh thoát nƣớc BTCT 600X700 bố trí xung quanh mặt bằng các công trình. Trên 

toàn Cơ sở bố trí tổng 8 hố gas để thu gom nƣớc mƣa. Sau đó, nƣớc mƣa đƣợc dẫn ra 

hồ chứa phía Đông Bắc dự án. Khi hồ chứa đầy sẽ đƣợc thoát ra biển đông.  

- Nƣớc mƣa chảy tràn trên sân đƣờng nội bộ: Do khuôn viên của Cơ sở đã đƣợc 

bê tông hóa và trồng thảm cỏ nên nƣớc mƣa chảy tràn trên sân đƣờng nội bộ tƣơng 

đối sạch và để chảy tràn tự nhiên theo hƣớng nghiêng địa hình thoát vào hệ thống 

thoát nƣớc mƣa của Cơ sở, sau đó nƣớc mƣa đƣợc dẫn ra hồ chứa phía Đông Bắc dự 

án. Khi hồ chứa đầy sẽ đƣợc thoát ra biển đông.  

- Cơ sở bố trí công nhân thƣờng xuyên làm vệ sinh, nạo vét, khai thông các rãnh 

thoát nƣớc không để nƣớc ứ đọng. Vào mùa mƣa, công nhân vệ sinh thƣờng xuyên 

theo dõi hệ thống dẫn nƣớc mƣa, song chắn rác để vét bùn và rác ứ đọng. 

Nƣớc mƣa 

Hệ thống thu gom 

Thoát ra hồ chứa, khi 

hồ chứa đầy sẽ thoát 

ra biển  
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Hình 3.2. Tu ến thu gom nƣớc mƣa của Cơ sở 

2.1.2. Thu gom, thoát nước thải 

* Nước thải sinh hoạt:  Gồm nƣớc thải vệ sinh (nƣớc thải đen, nƣớc thải xám) 

và nƣớc thải nhà ăn 

- Nƣớc thải vệ sinh khoảng 3,0m
3
/ngày. (Tính toán tại Mục 4. Nguyên liệu, 

nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, 

nước của Cơ sở (Chương I)) 

+ Đối với nƣớc thải đen: Đƣợc thu gom và xử lý bằng hầm tự hoại 3 ngăn, vị trí 

các hầm tự hoại xây chìm dƣới đất dƣới khu nhà vệ sinh. Nƣớc thải sau khi xử lý qua 

bể tự hoại đƣợc đấu nối vào HTXLNT tập trung của Cơ sở. 

+ Đối với nƣớc thải xám: Các nguồn nƣớc khác phát sinh từ các khu nhà vệ 

sinh, đƣợc thu gom vào các bồn rửa, lỗ thoát rồi theo ống nhựa PVC D90 chảy vào 

HTXLNT tập trung của Cơ sở.  

+ Toàn bộ Cơ sở bố trí 01 bể tự hoại 3 ngăn kích thƣớc 7m
3
 đƣợc bố trí ngầm 

phía dƣới khu nhà vệ sinh ở phía Tây Nam Cơ sở. 

Sơ đồ hệ thống xử lý nƣớc thải đen:  

 
- Đối với nƣớc thải nhà bếp (nhà ăn giữa ca): Lƣợng nƣớc thải nhà ăn là 

0,75m
3
/ngày (Tính toán tại Mục 4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện 

năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của Cơ sở (Chương I)); nƣớc 

thải từ nhà ăn sẽ chứa hàm lƣợng dầu mỡ nhất định nên lựa chọn phƣơng án xử lý 

Nƣớc thải 

đen 

 

HTXLNT 

Cơ sở 

 

 Hình 3.3. Sơ đồ thoát nƣớc vệ sinh của Cơ sở 

Bể tự hoại 03 

ngăn 

 
Nƣớc thải 

xám 

 

Vị trí xả nƣớc 

mƣa chảy tràn 
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bằng bể tách dầu mỡ inox có thể tích 300 lít trƣớc khi dẫn vào HTXLNT tập trung 

của Cơ sở. 

Các thông số thiết kế bể thu dầu mỡ inox: 

Xuất xứ: Inox Việt Nam – Việt Nam. 

Thân làm bằng Inox 304, dày 1.0 mm. Lọc mỡ bằng phƣơng pháp đảo chiều 

dòng chảy của nƣớc. 

Bể tách mở cấu tạo bao gồm 03 ngăn: Ngăn tách rác, Ngăn tách mỡ và ngăn nƣớc 

sạch. 

Các ngăn trong bể tách mỡ có thể dễ dàng thao rời để vệ sinh. 

Ống cấp và thoát ren ngoài D110. 

Chiều dài bể: 1m 

Chiều rộng bể: 0,6 m 

Chiều sâu bể: 0,5m 

Với số liệu thiết kế bể thu dầu mỡ nhƣ trên, lƣợng dầu mỡ nổi trên bề mặt bể sẽ 

đƣợc bố trí công nhân vệ sinh hằng ngày thu gom bằng cần gạt, để khô và xử lý nhƣ 

chất thải rắn sinh hoạt.  

 

Hình 3.4. Bể tách dầu mỡ inox 

 

Hình 3.5. Ngu ên lý vận hành bể tách dầu mỡ 

Vậy, tổng khối lƣợng nƣớc thải sinh hoạt phát sinh từ Cơ sở là 3,75m
3
/ngày 

đêm. 

* Nước thải sản xuất 

- Đối với nước thải tại bể hấp thụ (hệ thống xử lý khí thải): Nƣớc thải sản 

xuất chỉ phát sinh từ bể hấp thụ. Lƣợng nƣớc thải tại bể hấp thụ theo tính toán ở 

trƣớc là 3,2m
3
/ngày; nƣớc thải sản xuất phát sinh từ quá trình xử lý khí thải của lò 

hơi chủ yếu là bụi, khí thải (CO, SOx, NOx) tại bể hấp thụ, sau khi thu gom lƣợng 

bụi cặn thì nƣớc thải còn chứa hàm lƣợng pH cao nếu thải trực tiếp ra môi trƣờng sẽ 
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gây ô nhiễm môi trƣờng do đó lƣợng nƣớc thải này sẽ đƣợc dẫn về bể lắng kết hợp 

trung hòa pH, kích thƣớc là 1,5mx1,5mx1,5m (thể tích 3,375m
3
). Định kỳ 7 ngày sẽ 

thay một lần. Nƣớc thải sau khi đƣợc lắng cặn và trung hòa pH bằng dung dịch HCl 

0,1% sẽ bơm về HTXLNT tập trung của của Cơ sở để tiếp tục xử lý. 

- Đối với nước thải rửa vệ sinh công nghiệp: Nƣớc thải chủ yếu từ các khâu 

rửa vệ sinh bãi đậu xe, vệ sinh nhà xƣởng sản xuất, máy móc thiết bị. Nƣớc thải 

thƣờng chứa cặn lắng, các chất lơ lửng và một số hợp chất hữu cơ. Theo thực tế hoạt 

động của Cơ sở cho thấy khối lƣợng nƣớc thải vệ sinh vào thời điểm lớn nhất khoảng 

8m
3
/ngày đêm. 

- Đối với nước thải từ hệ thống xử lý khí thải, mùi hôi 

+ Nƣớc thải từ hệ thống xử lý mùi hôi: Để xử lý mùi hôi phát sinh từ quá trình 

hấp, sấy, sàng, nghiền...Cơ sở sử dụng hệ thống bồn ngƣng tụ, tháp hấp thụ nƣớc (có 

phát sinh nƣớc thải). 

. Nƣớc thải phát sinh từ quá trình ngƣng tụ tại 04 bồn ngƣng tụ theo tính toán ở  

Mục 4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, 

nguồn cung cấp điện, nước của Cơ sở (Chương I) đƣợc khoảng 9,0 m
3
/ngày. Nƣớc 

thài này đƣợc bơm về tháp giải nhiệt (bố trí ở khu vực xử lý nƣớc thải để giảm nhiệt 

độ trƣớc khi đƣa vào hố thu gom của hệ thống xử lý nƣớc thải. 

. Nƣớc thải phát sinh từ 04 tháp hấp thụ (dung dịch hấp thụ là nƣớc). Nƣớc thải 

này chỉ sử dụng để hấp thụ mùi hôi sau khi qua công đoạn ngƣng tụ nên sẽ lắng lọc 

và tuần hoàn tái sử dụng bằng bể lắng 2 ngăn, kích thƣớc mỗi ngăn 8,0x2,0x1,0m. 

Định kỳ hàng tháng sẽ thay thế với khối lƣợng khoảng 32m
3
/lần thay (Theo Mục 4. 

Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung 

cấp điện, nước của Cơ sở (Chương I)). Nhƣ vậy lƣợng nƣớc thải tại công đoạn này 

tối đa đƣa về hệ thống xử lý nƣớc thải là 32m
3
/ngày đêm.  

Tổng lƣợng nƣớc thải sản xuất phát sinh từ Cơ sở là 52,2 m
3
/ngày đêm. 

Vậy tổng khối lƣợng nƣớc thải phát sinh trong Cơ sở tối đa là 55,95 m
3
/ngày 

đêm. 

Sơ đồ công nghệ xử lý sơ bộ nƣớc thải của Cơ sở:  

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.6. Sơ đồ công nghệ xử lý nƣớc thải tập trung của Cơ sở 

Nƣớc thải 

xám 

 

Nƣớc thải đen 

(nƣớc thải vệ sinh) 

Ngăn 1 

Ngăn 2 

Ngăn 3 

HTXLNT tập trung 

Cơ sở 

Nƣớc thải 

nhà ăn 

 

Bể tách 

dầu mỡ 

Nƣớc thải 

bể hấp thụ 

 

Bể lắng 

(Trung hòa 

pH) 

Nƣớc thải 

rửa VSCN 

 

Nƣớc thải hệ 

thống xử lý khí 

thải, mùi hôi 

 

Bể lắng  
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- Đã đầu tƣ hoàn thiện hệ thống thu gom nƣớc thải của Cơ sở. Nƣớc thải đƣợc 

dẫn theo các ống nhựa HDPE D000 dài 150m chảy về hệ thống xử lý nƣớc thải tập 

trung của Cơ sở hiện có bố trí phía Đông Nam khu đất Cơ sở.  

 

Hình 3.7. Tu ến thu gom nƣớc thải của Cơ sở 

* Hệ thống xử lý nước thải tập trung 

Tổng lƣợng nƣớc thải của Cơ sở là 55,955m
3
/ngày đêm (Tính toán tại Mục 4. 

Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung 

cấp điện, nước của Cơ sở (Chương I)). Do đó đã đầu tƣ HTXLNT công nghệ sinh 

học hiếu khí với công suất 60m
3
/ngày. 
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Hình 3.8. Quy trình hệ thống xử lý nƣớc thải của Cơ sở 

* Thuyết minh quy trình xử lý nƣớc thải: 

- Bể thu gom: Các nguồn nƣớc thải đƣợc dẫn về Bể thu gom  có kích thƣớc: Dài 

x Rộng x Cao = 5,4m x 2,9m x 2,0m, Bể thu gom có chức năng thu gom và điều hòa 

THOÁT RA HỒ CHỨA PHÍA ĐÔNG 

DỰ ÁN, KHI HỒ CHỨA ĐẦY SẼ 

THOÁT RA BIỂN ĐÔNG 

Nƣớc thải đầu vào 

Bể thu gom 

Hồ Biogas 

Bể kỵ khí 

Bể MBBR 

Bể Hiếu khí 1 

Bể Anoxic 1 

Bể hiếu khí 2 

Bể Anoxic 2 

Bể hiếu khí 3 

Bể hiếu khí 4 

Bể hiếu khí 5 

Bể lắng 

Bể khử trùng 
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lƣu lƣợng nƣớc thải, nồng độ chất ô nhiễm trƣớc khi đƣa vào các công đoạn xử lý 

tiếp theo. Thời gian lƣu ở bể điều hòa là 0,5 ngày, thể tích bể 31m
3
. 

BỂ GOM 

H(m) B(m) L(m) n (bể) 

2,0 2,9 5,4 1 

- Hồ Biogas: Hầm biogas hoạt động theo chu trình gồm 2 giai đoạn tích khí và 

xả khí. Quá trình phân hủy chất hữu cơ trong điều kiện yếm khí làm giảm COD, 

BOD trong nƣớc thải sẽ xảy ra 4 giai đoạn nhƣ sau: 

+ Giai đoạn 1: (Giai đoạn thủy phân) Nƣớc thải mới nạp vào bắt đầu quá trình 

lên men vi sinh. Dƣới tác dụng của các loại men khác nhau do nhiều loại vi sinh vật 

tiết ra (vi khẩn Closdium, bipiclobacterium, bacillus gram âm không sinh bào tử, 

staphy loccus), các chất hữu cơ phức tạp nhƣ cacbonhydrat, protein, lipit dễ dàng bị 

phân hủy thành các chất hữu có đơn giản, dễ bay hơi nhƣ etanol, các axit béo nhƣ 

axit axetic, axit butyric, axit propionic, axit lactic.... và các khí CO2, H2 và NH3. 

Quá trình này tƣơng ứng khi phân tƣơi mới nạp vào, sự lên men kỵ khí đƣợc diễn ra 

nhanh chóng, các “túi khí” đƣợc tạo thành, nhƣ là chiếc phao, làm cho nguyên liệu 

nhẹ và nổi lên, thành váng ở lớp trên. 

+ Giai đoạn 2: (Giai đoạn Axit hóa) là giai đoạn lên men, hay giai đoạn đầu của 

quá trình bán phân hủy, nhờ các vi khuẩn Acetogenic bacteria (vi khuẩn tổng hợp 

axetat), chuyển hóa các cacbonhydrat và các sản phẩm của giai đoạn 1 nhƣ 

Albumozpepit, Glyxerin và các axit béo thành các axit có phân tử lƣợng thấp hơn, 

nhƣ C2H5COOH, C3H7COOH, CH3COOH, một ít H2 và CO2... Quá trình này sản 

sinh các sản phẩm lên men tạo mùi khó chịu hôi thối nhƣ H2S, indol, scatol...., pH 

của môi trƣờng dịch phân hủy ở dƣới 5. 

+ Giai đoạn 3: (Giai đoạn Axetat hóa) Các vi khuẩn tạo Metan chƣa thể sử dụng 

đƣợc các sản phẩm của các giai đoạn trƣớc (1 và 2) để tạo thành Metan, nên phải 

phân giải tiếp tục để tạo thành các phân tử đơn giản nhỏ hơn nữa (trừ axit acetic), 

nhờ các vi khuẩn Axetat hóa. Sản phẩm của quá trình phân giải này gồm axit acetic, 

H2, CO2. Độ pH của môi trƣờng dịch bể phân hủy chuyển sang kiềm và tối ƣu ở 

khoảng 6,8 - 7,8.  

+ Giai đoạn 4: (giai đoạn metan hóa): Đây là giai đoạn cuối cùng của quá trình 

phân giải kỵ khí tạo thành hỗn hợp sản phẩm khí. Thành phần chính của Biogas là 

CH4 (60-70%) và CO2 (~30%) còn lại là các chất khác nhƣ hơi nƣớc N2, O2, H2S, 

CO, … đƣợc thuỷ phân trong môi trƣờng yếm khí, xúc tác nhờ nhiệt độ từ 20
0
 - 

40°C. Định kỳ 01 lần/năm hệ thống biogas đƣợc nạo vét bằng bơm hút bùn, phần 

bùn đáy đƣợc đƣa đến bãi ủ phân sau đó đóng bao để bán cho các cơ sở hay hộ cá 

nhân có nhu cầu thu mua làm phân bón (lƣợng bùn đƣợc hút khoảng 80% nhằm duy 

trì liên tục hệ vi sinh vật trong hồ cũng nhƣ việc sản sinh khí sinh học). Nƣớc thải 

sau quá trình xử lý bằng hầm biogas tiếp tục đƣợc dẫn qua hệ thống xử lý bằng công 

nghệ sinh học. 

- Bể kỵ khí: Nƣớc thải sau khi qua Hồ Biogas đƣợc tiếp tục dẫn vào bể kỵ khí 

để tiếp tục công đoạn xử lý kỵ khí sau hồ Biogas. 
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- Bể MBBR: Bể sinh học hiếu khí MBBR là dạng công nghệ kết hợp giữa sinh 

học hiếu khí lơ lửng và sinh học hiếu khí bám dính. Bằng việc bổ sung các biofilm 

media sẽ tăng hiệu quả xử lý một cách đáng kể, giảm thời gian lƣu và thể tích bể. 

Các biofilm media có diện tích bề mặt tiếp xúc lớn 5.500m
2
/m

3
, là bề mặt để các vi 

sinh vật phân giải chất ô nhiễm bám dính và thực hiện chức năng xử lý của mình. 

Các khối biofilm media sẽ di chuyển linh động khắp phần dung tích chứa nƣớc của 

bể thông qua quá trình sục khí và dòng di chuyển của nƣớc thải trong bể. Hiệu suất 

xử lý của bể khá cao, có thể đạt đến hiệu suất trên 95%. 

Nƣớc thải từ bể MBBR chứa nhiều bông bùn vi sinh. Bể lắng đƣợc thiết kế 

nhằm mục đích lắng bông bùn vi sinh bằng quá trình lắng trọng lực. 

- Bể Hiếu khí 1: Mục đích của bể này là giảm nồng độ các chất hữu cơ thông qua 

hoạt động của vi sinh tự dƣỡng hiếu khí và khí đƣợc vận hành liên tục nhằm cung cấp 

oxy cho cả hai nhóm vi sinh vật hiếu khí này hoạt động. Việc sục khí nhằm đảm bảo các 

yêu cầu cung cấp đủ lƣợng oxy một cách liên tục và duy trì bùn hoạt tính ở trạng thái lơ 

lửng. Tại đây, các hợp chất hữu cơ có trong nƣớc thải thành các hợp chất vô cơ đơn giản 

nhƣ CO2 và H2O theo 3 giai đoạn: 

 Oxy hóa các chất hữu cơ: 

CxHyOz + O2                    CO2 + H2O + H 

 Tổng hợp tế bào mới: 

CxHyOz + NH3 + O2                         Tế bào vi khuẩn + CO2 + H2O + C5H7NO2 - H 

 Phân hủy nội bào: 

C5H7NO2 + 5O2                                   5CO2 + 2H2O + NH3H 

Theo các giai đoạn trên, vi sinh vật hiếu khí không chỉ oxi hóa các chất hữu cơ 

trong nƣớc thải tạo thành những hợp chất vô cơ đơn giản mà còn tổng hợp phospho 

và nitơ nhằm tổng hợp, duy trì tế bào và vận chuyển năng lƣợng cho quá trình trao 

đổi chất của chúng. 

- Bể Anoxic 1: Tại bể Anoxic, diễn ra hai quá trình xử lý là nitrat hóa và 

photpho hóa bằng các vi sinh vật thiếu khí (tùy nghi). Quá trình Nitrat hóa sẽ khử 

nitrat (NO3-) thành N2 bay ra khỏi nƣớc thải. Song song với quá trình Nitrat hóa, 

trong bể cũng diễn ra quá trình Photpho hóa chuyển các hợp chất chứa photpho thành 

các hợp chất không chứa photpho hoặc các hợp chất chứa photpho nhƣng dễ phân 

hủy với các vi sinh vật hiếu khí. Để tăng hiệu quả xử lý, trong bể anoxic có bổ sung 

thêm đệm biofilm media. Nƣớc thải sau khi đi qua bể Anoxic sẽ đƣợc loại bỏ một 

phần Nitơ, Photpho và tiếp tục đi qua công trình xử lý sinh học. 

- Bể hiếu khí 2: Tiếp tục công đoạn xử lý hiếu khí giống bể hiếu khí 1 

- Bể Anoxic 2: Tiếp tục công đoạn xử lý thiếu khí giống bể Anoxic 2 

- Bể hiếu khí 3: Tiếp tục công đoạn xử lý hiếu khí giống bể hiếu khí 2 

- Bể hiếu khí 4: Tiếp tục công đoạn xử lý hiếu khí giống bể hiếu khí 3 

- Bể hiếu khí 5: Tiếp tục công đoạn xử lý hiếu khí giống bể hiếu khí 4 

Enz

yme 

Enz

yme 

Enz

yme 
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- Bể lắng: Bể lắng đƣợc thiết kế nhằm mục đích lắng bông bùn vi sinh bằng quá 

trình lắng trọng lực. 

+ Nƣớc đƣa vào ống trung tâm rồi từ đó phân phối đều khắp bể. Dƣới tác dụng 

của trọng lực các bông bùn vi sinh lắng xuống đáy, nƣớc trong di chuyển lên trên. 

Phần nƣớc trong sẽ đƣợc thu gom qua hệ thống máng tràn tiếp tục chảy sang bể trung 

gian. Còn phần bùn lắng sẽ đƣợc chia thành hai dòng nhƣ sau: 

Dòng tuần hoàn trở lại bể MBBR để cung cấp vi sinh cho quá trình xử lý sinh 

học và duy trì nồng độ sinh khối trong bể sinh học. 

 Dòng bùn dƣ đƣợc đƣa đến bể chứa bùn để chờ xử lý định kỳ 

+ Nƣớc sau quá trình lắng sẽ chảy qua bể khử trùng. Tại đây, nƣớc thải đƣợc 

khử trùng bằng chlorine dạng viên để tiêu diệt các vi sinh vật gây bệnh. 

- Từ bể khử trùng, nƣớc thải đƣợc tự chảy sang hố bơm đầu ra và đƣợc bơm vào 

hệ thống thoát nƣớc của khu vực. 

- Nƣớc thải sau xử lý đảm bảo đạt loại Cột B – QCVN 40:2011/BTNMT  

- Phần bùn nằm lại trong bể và định kỳ bơm về bể chứa bùn. Tại bể chứa bùn sẽ 

xảy ra quá trình phân hủy kỵ khí làm giảm thể tích bùn, phần bùn đặc lắng xuống, 

phần nƣớc phía trên sẽ đƣợc đƣa về lại bể điều hòa để tiếp tục xử lý. 

- Định kỳ thuê đơn vị có chức năng đến hút bùn cặn tại bể chứa bùn đƣa đi xử 

lý theo đúng quy định. 

Bảng 3.1.  Tổng hợp các thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý nƣớc thải 

TT Hạng mục 
Thể tích 

(m
3
) 

Kích thƣớc 
Thời gian 

lƣu  
Vật liệu 

1 Bể thu gom 31 5,4x2,9x2,0 12 giờ BTCT 

2 Hồ Biogas 880 22,6x15,6x2,5 14 ngày Bạt HDPE 

3 Bể kỵ khí 69 7,4x3,9x2,4 24 giờ BTCT 

4 Bể MBBR 22 3,9x2,4x2,4 8 giờ BTCT 

5 Bể hiếu khí 1 41 4,4x3,9x2,4 16 giờ BTCT 

6 Bể Anoxic 1 31 5,4x2,4x2,4 12 giờ BTCT 

7 Bể hiếu khí 2 41 4,4x3,9x2,4 16 giờ BTCT 

8 Bể Anoxic 2 41 4,4x3,9x2,4 16 giờ BTCT 

9 Bể hiếu khí 3 25 3,9x2,75x2,4 10 giờ BTCT 

10 Bể hiếu khí 4 25 3,9x2,75x2,4 10 giờ BTCT 

11 Bể hiếu khí 5 41 4,4x3,9x2,4 16 giờ BTCT 

12 Bể lắng 36 3,9x3,9x2,4 14,5 giờ BTCT 

13 Bể khử trùng 5,0 2,4x1,4x1,5  BTCT 

14 Bể chứa bùn 22 3,9x2,4x2,4  BTCT 
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Hình 3.10. Hệ thống xử lý nƣớc thải  

Nƣớc thải sau xử lý đạt QCVN 11-MT:2015/BTNMT (Cột B) đƣợc thoát ra hồ 

chứa phía Đông Bắc dự án. Khi hồ chứa đầy đƣợc thoát ra biển đông.  

2.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải: 

Trong quá trình sản xuất tinh bột cá sẽ phát sinh bụi, khí thải, mùi hôi từ các 

công đoạn gồm: 

+ Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm; 

+ Khí thải, bụi phát sinh từ quá trình đốt than đá tại lò hơi; 

+ Mùi hôi phát sinh từ quá trình sấy bột cá; 

+ Mùi hôi phát sinh từ quá trình hấp bột cá; 

+ Mùi hôi phát sinh từ quá trình sàng bột cá; 

+ Mùi hôi phát sinh từ quá trình nghiền bột cá; 

+ Mùi hôi phát sinh từ quá trình làm mát bột cá; 

a. Đối với bụi, khí thải phát sinh từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu và sản 

phẩm. 

Hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm của dự án phát sinh bụi và 

khí thải của các phƣơng tiện vận chuyển. Tuy nhiên hàm lƣợng này phụ thuộc nhiều 

vào tình trạng vận hành của xe vận chuyển cũng nhƣ điều kiện vệ sinh trên các tuyến 

đƣờng vận chuyển, Cơ sở thực hiện các biện pháp sau:  
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- Trồng thêm cây xanh có tán dày để có thể hấp thụ bức xạ mặt trời, điều hòa vi 

khí hậu, chống ồn và hấp thụ các chất ô nhiễm; 

- Xây dựng hàng rào bao quanh Cơ sở cao 2m và trồng cây xnah bao quanh 

hàng rào nhằm giảm thiểu cát bay, cát chảy từ bên ngoài vào và giảm thiểu sự 

khuếch tán mùi ra môi trƣờng xung quanh; 

- Các phƣơng tiện giao thông không chở quá trọng tải quy định, hạn chế hoạt 

động vào giờ cao điểm. Sử dụng phƣơng tiện đã đƣợc đăng kiểm; 

- Thƣờng xuyên kiểm tra, bảo trì bảo dƣỡng các phƣơng tiện vận chuyển, đảm 

bảo tình trạng kỹ thuật tốt.  

- Trang bị cho công nhân làm việc tại các bộ phận trên các phƣơng tiện bảo hộ 

lao động cần thiết nhƣ khẩu trang, kính bảo hộ, mũ bảo hộ, quần áo bảo hộ,...  

- Sau mỗi ca làm việc phải quét dọn vệ sinh và thu gom vào nơi quy định. 

b. Đối với mùi hôi phát sinh từ quá trình sản xuất tinh bột cá. 

* Các biện pháp quản lý 

- Bố trí nhà xƣởng thông thoáng, tạo điều kiện thoáng gió tự nhiên tại các vị trí 

phát sinh mùi hôi khác nhƣ tại khu vục xử lý nƣớc thai;  

- Vệ sinh nhà xuởng sạch sẽ, không để nƣớc tù đọng gây ô nhiễm mùi. Tiến 

hành làm vệ sinh hàng ngày trong phân xƣởng. 

- Nƣớc dùng để vệ sinh phân xƣởng đƣợc thu gom và xử lý nhƣ nƣớc thải sản 

xuất;  

- Đối với phƣơng tiện vận chuyển nguyên liệu vào nhà máy: đƣợc vệ sinh sạch 

sẽ hàng ngày để hạn chế bóc mùi hôi thối; xe chuyên dùng để cho nguyên liệu vào 

nhà máy dạng 3,5 tấn đƣợc thiết kế dạng kín có phủ bạt để tránh mùi hôi phát tán ra 

xung quanh, đồng thời trong xe còn có thùng chứa để thu gom nƣớc tránh rơi vãi khi 

vận chuyển và không để nƣớc rò ri chảy ra dọc tuyến đƣờng vận chuyển;  

- Công nhân làm việc trực tiếp tại các khu vực có ô nhiễm mùi hôi sẽ đƣợc 

trang bị khẩu trang đầy đủ, nhằm giảm mùi hôi khó chịu ảnh hƣởng đến sức khỏe;  

- Đây nắp kín các trục vít vận chuyển nguyên liệu để mùi hôi không phát sinh ra 

môi trƣờng bên ngoài;  

- Nguyên liệu đƣợc thu mua theo quy trình sản xuất, tránh tập trung nguyên liệu 

tại khu vực sản xuất để hạn chế mùi hôi phát sinh ảnh hƣởng đến khu vực xung 

quanh.  

- Hệ thống cống rãnh dẫn nƣớc thải và công nghệ xử lý nƣớc thải hợp lý, kín, 

đảm bảo không phát sinh mùi;  

- Chủ dự án sẽ hợp đồng với Công ty TNHH Môi trƣờng sinh thái Sỹ Hiền để 

xử lý bùn thải định kỳ 3-6 tháng/lần đến thu gom và xử lý theo quy định;  

- Vệ sinh máy móc, thiệt bị, nhà xuởng và hệ thống xử lý mùi xử lý mùi 1 

lần/ngày bằng Clo để tránh mùi hôi, côn trùng ruồi nhặng;  
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- Trang bị các quạt hút tại các công đoạn phát sinh mùi nhiều (công đoạn nấu, 

hấp, sấy) để gom về hệ thống xử lý khí thải chung của Nhà máy. 

* Xử lý mùi hôi phát sinh từ quá trình hấp, sấy, sàng, nghiền và làm mát bột cá 

và xử lý bụi, khí thải từ quá trình đốt của lò hơi 

- Để cung cấp hơi cho quá trình sản xuất, Cơ sở sử dụng lò hơi công suất 3 tấn 

hơi/h  (sử dụng nguyên liệu đốt là than đá). Hàm lƣợng bụi, các khí thải (SO2, NO2, 

CO) của quá trình đốt  than cấp nhiệt cho nồi hơi vƣợt quá quy chuẩn cho phép 

(QCVN 19:2009/BTNMT) nhiều lần. Với nồng độ bụi và khí thải cao gây ô nhiễm 

cục bộ và khu vực xung quanh. Vì vậy, xét về những ảnh hƣởng lâu dài của khói thải 

nồi hơi đến môi trƣờng xung quanh, cơ sở đã xây dựng hệ thống xử lý khói thải nồi 

hơi bằng hệ thống cyclone, dựa trên nguyên lý lực ly tâm và lắng trọng lực để tách 

các hạt bụi, bồ hóng có kích thƣớc lớn ra khỏi dòng khí thải và lắng xuống đáy 

cyclone. Khí thải sau khi qua Cyclon đƣợc dẫn đến bể hấp thụ để tiếp tục hấp thụ các 

khí thải (sử dụng dung dịch hấp thụ là Ca(OH)2 dựa trên nguyên lý tiếp xúc giữa 

dòng khí thải mang bụi và các chất ô nhiễm với dung dịch hấp thụ. Bụi và các chất ô 

nhiễm đƣợc giữ lại và khí thải đƣợc thoát ra ngoài theo ống khói. 

- Hơi nóng từ lò hơi sau khi sử dụng để cấp cho quá trình hấp, sấy, sàng, nghiền 

và làm mát bột cá sẽ phát sinh các khí thải, mùi hôi đặc trƣng của ngành chế biến 

thủy sản gây ô nhiễm không khí. Do đó, Cơ sở đã đầu tƣ hệ thống xử lý khí thải, mùi 

hôi đồng bộ nhƣ sau: 

+ Khí thải và mùi hôi sẽ đƣợc các chóp thu khí gom lại vào theo đƣờng ống dẫn 

khí thải đi từ ra hệ thống ngƣng tụ (gồm 04 tháp ngƣng tụ) để ngƣng tụ hơi nƣớc có 

trong khí thải (nƣớc sau khi ngƣng tụ sẽ đƣợc dẫn về hệ thống xử lý nƣớc thải để xử 

lý trƣớc khi thoát ra ngoài môi trƣờng). Khí thải sau khi qua tháp ngƣng tụ sẽ đƣợc 

dẫn qua bể dập mùi (dung dịch sử dụng là nƣớc) sau đó dẫn qua hệ thống mƣơng hòa 

trộn ozon. Tại đây, khu máy sản xuất ozon sẽ sản tạo ozon sau đó đƣợc bơm hòa trộn 

vào đƣờng ống khí thải để hòa trộn khí thải và ozon, khí thải sau khi đƣợc hòa trộn 

ozon đƣợc dẫn theo mƣơng hòa trộn ozon để tăng cƣờng khả năng hòa trộn. Khí thải 

sau khi qua mƣơng hòa trộn ozon sẽ tiếp tục theo đƣờng ống để dẫn đến lò hơi để 

cấp không khí cho quá trình đốt than đá của lò hơi.  
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Hình 3.11. Sơ đồ hệ thống thu gom và xử lý bụi, mùi hôi và khí thải trong quá trình sản xuất tinh bột cá 

Khí thải, mùi hôi 

từ nhà xƣởng sản 

xuất 
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Hình 3.12. Mặt bằng hệ thống thu gom và xử lý bụi, mùi hôi và khí thải trong quá trình sản xuất tinh bột cá 
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Thuyết minh công nghệ: 

- Đối với khí thải phát sinh từ công đoạn sấy tại lò hơi: 

 

- Khí thải từ lò sấy sẽ đƣợc quạt hút dẫn vào Cyclone để tách bụi. Cyclone có 

cấu tạo dạng hình trụ ở phía trên và nhỏ dần theo dạng hình chóp ở phía dƣới. Khí 

lẫn bụi từ lò sấy đƣợc đƣa vào Cyclone theo hƣớng tiếp tuyến với thân hình trụ của 

Cyclone. Không khí sẽ chuyển động xoắn ốc bên trong thân hình trụ, các hạt bụi chịu 

tác dụng bởi lực ly tâm sẽ chuyển động về phía thành ống của thân trụ, rồi chạm vào 

thành ống mất động năng rơi xuống đáy phễu. Khí khi chạm vào đáy hình phễu dòng 

khí bị dội ngƣợc trở lên nhƣng vẫn giữ đƣợc chuyển động xoắn ốc và sẽ thoát ra ống 

khói. 

- Hiệu suất xử lý của phƣơng pháp này vào khoảng 90 - 95%. Với hiệu suất xử 

lý của hệ thống nhƣ trên, nồng độ bụi khói sau khi xử lý là 949 mg/Nm
3
 ×(1-0.9) = 

94,9 thấp hơn giá trị tối đa cho phép của QCVN 19:2009/BTNMT là 200 mg/m
3
. 

Tuy nhiên, để đảm bảo xử lý triệt để bụi trong khí phát sinh từ lò sấy. Khói 

trƣớc khí thải ra môi trƣờng đƣợc xử lý dẫn qua bể nƣớc để hấp thụ bụi, khí thải (sử 

dụng dung dịch hấp thụ là Ca(OH)2) còn lại trong khí thải (như sơ đồ trên) sau đó 

thoát theo Ống khói (bằng sắt) có chiều cao 10m, đƣờng kính 800mm ra môi trƣờng. 

Tháp nƣớc hấp thụ đƣợc xây quấn gạch. 

Thuyết minh công nghệ: 

Khí thải từ lò sấy sau khi qua hệ thống Cyclon để loại bỏ các hạt bụi có kích 

thƣớc lớn (ở Cyclon dƣới tác dụng của lực ly tâm các hạt bụi có kích thƣớc lớn sẽ va 

chạm vào thân thiết bị và mất quán tính rơi xuống đáy Cyclon, định kỳ đƣợc thu gom 

hằng tháng). Phần bụi nhỏ lắng và các khí thải tiếp tục theo dòng khí đi qua thiết bị 

hấp thụ để xử lý triệt để bụi và khí thải.  

Sau thiết bị Cyclon có thể làm giảm 98% bụi. Khí thải lò sấy sau khi xử lý qua 

bể hấp thụ đạt QCVN 19:2009/BTNMT (Cột B) và QCVN 20:2009/BTNMT trƣớc 

khi thải ra môi trƣờng. 

Tính toán Cyclon: 

Bụi, khí 

thải 

 

Thoát ra 

ống khói  

 

 Hình 3.13. Sơ đồ qu  trình xử lý bụi, khí thải từ lò hơi 
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Bể hấp thụ 
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Lựa chọn lƣu lƣợng khí thải vào Cyclon là 120m
3
/phút ~ 7.200m

3
/giờ. 

Chọn vận tốc dòng khí vào Cyclon: v = 15m/s 

Đƣờng kính phần hình trụ: Thƣờng lấy vận tốc quy ƣớc Wq = 2,2 – 2,5 m/s 

(chọn Wq = 2,3m/s). 

Để đảm bảo hiệu quả xử lý. Chúng tôi bố trí 01 Cyclon để xử lý.  

D = )
785,0

(
xWq

L
= ))

3,2785,0

2
(

x
 = 1,05 m. 

Đƣờng kính ống ra: Dc = D/2 = 0,53m 

Đƣờng kính ống đáy: Dd = D/4 = 0,26m 

Chiều cao ống vỏ: Lb = 2D = 2,1m 

Chiều cao cửa vào: h = D/2 = 0,52m 

Chiều rộng cửa vào: b = D/4 = 0,26m 

Chiều cao ống ra: S = D/3 = 0,35m 

Chiều rộng ống vào: W = D/4 = 0,26m 

Chọn đƣờng kính ống hút từ vị trí phát sinh bụi dẫn ra hệ thống thu gom bụi là 

0,3m, đƣờng kính ống của hệ thống thu gom bụi trƣớc khi vào hệ thống lọc bụi 

Cyclon băng đƣờng kính ống vào (0,53m). 

Một số thông số thiết kế của thiết bị: 

+ Thiết bị đƣợc làm bằng thép tấm CT45 dày 5 mm. 

- Xyclon đơn thu bụi: Ø1050 x 3500mm 

- Ống dẫn khói: Ø530 x 15.000mm 

Bể hấp thụ: 

Bể chứa dung dịch hấp thụ đƣợc xây dựng bằng gạch với kích thƣớc 3,0m x 

1,5m x 1,5 m. Trong đó có 02 ngăn, mỗi ngăn có kích thƣớc 1,5mx1,5mx1,5m. Bao 

gồm 01 ngăn chứa và 01 ngăn lắng. Khí thải sau khi qua Cyclon đƣợc dẫn qua ngăn 

chứa để hấp thụ lƣợng bụi còn lại trong khí thải trƣớc khi theo ống khói D530 để 

thoát ra môi trƣờng. Tại ống khói này bố trí 02 lỗ lấy mẫu (kích thƣớc mỗi lỗ 10cm), 

chiều cao tính từ chân ống khói lên phía trên khoảng 1,5m, có nắp đậy để điều chỉnh 
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độ mở rộng (theo đúng quy định của khoản 6 Điều 17 Thông tƣ số 10/2021/TT-

BTNMT và Phụ lục 5 ban hành theo Thông tƣ này) 

- Đối với khí thải, mùi hôi phát sinh từ quá trình sản xuất: 

 

+ Tháp ngƣng tụ: Cơ sở bố trí 04 tháp ngƣng tụ (kích thƣớc mỗi cái dài 6m, 

đƣờng kính 1,2m, đƣờng kính ống vào 0,53m, đƣờng kính ống ra 0,53m). Trong mỗi 

tháp ngƣng tụ bố trí 72 ống inox Ф34 để dẫn nƣớc mát cung cấp cho quá trình ngƣng 

tụ. Nƣớc ngƣng đƣợc dẫn về cuối tháp ở nón gom nƣớc ngƣng sau đó dẫn về hệ 

thống xử lý nƣớc thải để xử lý trƣớc khi thoát ra môi trƣờng. 

+ Tháp dập mùi: Cơ sở bố trí 04 tháp dập mùi bằng nƣớc (kích thƣớc mỗi tháp 

cao 5m, đƣờng kính 2m, đƣờng kính ống vào 0,53m, đƣờng kính ống ra 0,53m). 

Không khí bẩn sau khi qua tháp ngƣng tụ sẽ đi từ dƣới tháp dập mùi lên phía trên, 

nƣớc sạch sẽ đƣợc phun từ phía trên xuống để khí thải, mùi hôi tiếp xúc trực tiếp với 

nƣớc. Nƣớc từ tháp dập mùi sẽ đƣợc lắng và tuần hoàn tái sử dụng. Định kỳ hàng 

tháng sẽ thay thế lƣợng nƣớc nhằm đảm bảo hiệu quả xử lý (lƣợng nƣớc này sẽ dẫn 

về hệ thống xử lý để xử lý trƣớc khi thoát ra môi trƣờng.  

+ Mƣơng hòa trộn ozon: Khí thải, mùi hôi sau khi qua tháp dập mùi sẽ đƣợc 

dẫn ra mƣơng ozon để hòa trộn ozon nhằm khử mùi hôi hoàn toàn. Tại đây, khí thải 

sẽ đƣợc tiếp xúc với ozon (đƣợc tạo ra bởi máy sản xuất ozon) để tiếp tục xử lý mùi 

hôi và khí thải. Mƣơng ozon có chiều dài 40m, rộng 2,0m, cao 1,0m. Khí thải sau khi 

qua mƣơng hòa trộn ozon sẽ dẫn theo đƣờng ống D530 để dẫn về cấp không khí cho 

lò đốt (nhằm đốt cháy hoàn toàn lƣợng khí thải và mùi hôi còn lại. Sau đó, khí thải 

đƣợc xử lý cùng với hệ thống xử lý khí thải của lò đốt (đã trình bày ở mục trên). Khí 

thải sau khi xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT (Cột B) và QCVN 20:2009/BTNMT  

đƣợc thoát ra môi trƣờng theo ống khói D530, cao 15m. 

Tổng hợp các hạng mục xử lý bụi, khí thải trong quá trình sản xuất của Cơ sở 

nhƣ sau: 

TT Hạng mục Thông số 

A  Quá trình xử lý khí thải lò đốt  

1 Lƣu lƣợng 7.200 m
3
/h 

2 Cyclone  01 cái 

3 Bể hấp thụ 01 cái 

4 Ống khói 01 cái 

B  Quá trình xử lý khí thải, mùi hôi từ hệ thống sản xuất  

Mùi hôi, 

khí thải 

 

Mƣơng khử 

mùi bằng 

Ozôn 

 

 Hình 3.13. Sơ đồ qu  trình xử lý bụi, khí thải từ lò hơi 

Tháp 

ngƣng tụ 

(04 cái) 

 

Bể dập mùi 

(04 cái)  

 

Cấp khí cho 

lò đốt 

 

Cyclone 

(01 cái) 

 

Bể hấp thụ 

(01 cái) 

 

Ống khói 
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TT Hạng mục Thông số 

A  Quá trình xử lý khí thải lò đốt  

1 Lƣu lƣợng 7.200 m
3
/h 

5 Tháp ngƣng tụ  04 cái 

6 Tháp rửa mùi 04 cái 

7 Mƣơng hòa trộn ozon 01 mƣơng 

Ngoài ra, chủ Cơ sở sẽ thực hiện các biện pháp giảm thiểu sau: 

- Bố trí hệ thống thông khí, có màng lọc trong nhà xƣởng nhờ các quạt gió 

nhằm làm thoáng khí trong khu vực nhà xƣởng;  

- Tại ống khói bố trí sàn thao tác để lấy mẫu theo đúng yêu cầu kỹ thuật của 

Thông tƣ 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng 

Quy định kỹ thuật quan trắc môi trƣờng và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất 

lƣợng môi trƣờng 

- Thƣờng xuyên vận hành và bảo trì, bảo dƣỡng hệ thống máy hút bụi trong 

toàn bộ nhà xƣởng; 

- Trang bị cho công nhân làm việc tại các bộ phận trên các phƣơng tiện bảo hộ 

lao động cần thiết nhƣ khẩu trang, kính bảo hộ, mũ bảo hộ, quần áo bảo hộ,... (2 

bộ/năm); 

- Sau mỗi ca làm việc phải quét dọn vệ sinh các loại mùn cƣa, phôi bào, thu 

gom vào nơi quy định. 

* Đối với bụi phát sinh từ quá trình chuyên chở, bốc dỡ, tập kết nguyên vật liệu, 

Cơ sở sử dụng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm như sau: 

- Các phƣơng tiện không vận chuyển quá tải trọng cho phép. 

- Thƣờng xuyên kiểm tra, bảo dƣỡng các thiết bị, máy móc để tăng hiệu suất 

hoạt động, hạn chế khí thải phát sinh gây ô nhiễm môi trƣờng. 

- Hạn chế hoạt động vào giờ cao điểm và tuân thủ biển báo tốc độ. 

Bên cạnh đó, để tăng hiệu quả giảm thiểu ô nhiễm bụi và khí thải phát sinh, Chủ 

Cơ sở có những biện pháp hỗ trợ khác nhƣ sau: 

- Đã thực hiện bê tông hóa toàn bộ khu vực sản xuất, đƣờng nội bộ trong khu 

vực.  

- Nguyên liệu đƣợc bố trí ở trong Xƣởng nguyên liệu, thành phẩm, không bố trí 

ngoài để tránh nƣớc mƣa chảy tràn ảnh hƣởng đến khu vực Cơ sở. 

-  Đã thực hiện trồng cây xanh xung quanh Cơ sở để điều hòa vi khí hậu khu 

vực, hạn chế bụi, tạo bóng mát cho công nhân và làm đẹp cảnh quan cho Cơ sở. 

- Yêu cầu các xe ra vào Cơ sở tắt máy trong thời gian không vận hành hay di 

chuyển. 

- Thƣờng xuyên vệ sinh đƣờng giao thông và phun nƣớc rửa đƣờng.  

- Thƣờng xuyên làm vệ sinh sân bãi, máy móc, kho chứa nguyên vật liệu để hạn 

chế bụi phát tán vào những ngày gió lớn. 

- Bụi, khói thải từ các phƣơng tiện giao thông: 
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+ Quy định xe chở đúng trọng tải, đúng nhiên liệu với thiết kế của động cơ và 

chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về lƣu thông xe. 

+ Các phƣơng tiện giao thông vận tải đƣợc kiểm định theo quy định hiện hành. 

+ Các chủ xe phải bảo đảm các điều kiện về kỹ thuật xe, trình độ lái xe cũng 

nhƣ các quy định khác về vận chuyển sản phẩm khi ra vào khu vực Cơ sở. 

 * Bụi và khí thải động cơ của các phương tiện vận chuyển, xe nâng, máy phát 

điện  

- Không sử dụng các loại xe không đạt tiêu chuẩn vệ sinh, tiêu chuẩn khí thải 

theo quy định của Nhà nƣớc;  

- Sử dụng bạt che phủ thùng xe để giảm thiểu bụi và vật liệu rơi vãi;  

- Hạn chế hoạt động vận chuyển vào giờ cao điểm và tuân thủ biển báo tốc độ;  

- Thƣờng xuyên kiểm tra, bảo dƣỡng các thiết bị máy để tăng hiệu suất hoạt 

động, hạn chế khí thải phát sinh gây ô nhiễm môi trƣờng. 

- Bố trí quạt thông gió cho tất cả các khu vực làm việc trong Cơ sở để đảm bảo 

độ thông thoáng cũng nhƣ điều hoà vi khí hậu trong nhà xƣởng; 

- Bố trí công nhân thƣờng xuyên quét dọn khu vực sân bãi để hạn chế bụi cuốn 

khi có gió nhằm hạn chế các ảnh hƣởng đến các khu vực làm việc khác; 

- Trồng cây xanh xung quanh hàng rào Cơ sở để điều hoà vi khí hậu trong khu 

vực cũng nhƣ tạo cảnh quan. 

* Khí thải, mùi hôi phát sinh trong quá trình sinh hoạt 

+ Thực hiện quy trình thu gom rác, vệ sinh thƣờng xuyên trong ngày nên sẽ 

không gây mùi hôi.  

+ Đã xây dựng hệ thống thoát nƣớc hợp lý, khoa học, đảm bảo thu và thoát hết 

nƣớc trên toàn bộ diện tích khuôn viên khu vực.  

2.3. Công trình, biện pháp lƣu giữ, xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

2.3.1. Chất thải rắn sản xuất 

- Khối lượng phát sinh: 

- Chất thải là bao bì hƣ hỏng khoảng 10-20kg/ngày 

- Bụi tro từ quá trình hoạt động của lò hơi ƣớc tính khoảng 25kg/ngày. 

- Bùn từ hệ thống xử lý nƣớc thải ƣớc tính khoảng 5kg/ngày. Tƣơng đƣơng 1,5 

tấn/năm. 

- Bùn từ hồ Biogas: Định kỳ 6 tháng/lần sẽ thực hiện nạo vét bùn tại Hồ bigoas 

với khối lƣợng ƣớc tính khoảng 3,0 tấn/lần nạo vét. Tƣơng đƣơng 6 tấn/năm 

- Phương án thu gom: 

- Bao bì, thùng các ton dùng cho việc đóng gói sản phẩm bị hỏng sẽ đƣợc thu 

gom cùng rác thải sinh hoạt hàng ngày. Tại nhà xƣởng sản xuất bố trí 01 thùng rác 

màu xanh 60l để thu gom. Định kỳ 3 ngày/lần đƣợc vận chuyển đến khu tập kết chất 

thải sinh hoạt để thu gom cùng với chất thải sinh hoạt của Cơ sở. 

- Với lƣợng tro từ lò hơi đƣợc làm ẩm thu gom hàng ngày vào các bao nilong 

khổ 1,0mx1,4m (PE). Sau khi thu gom vào bao nilong khổ 1,0mx1,4m (PE) sẽ đƣợc 
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tập kết tại khu vực lƣu chứa đƣợc bố trí tại góc nhà xƣởng, diện tích 10m
2
 (dài 5m, 

rộng 2m, cao 2m) sử dụng vách ngăn bằng tôn để ngăn cách với nhà xƣởng sản xuất. 

Định kỳ hàng tháng sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng xử lý theo đúng quy định. 

- Với bùn từ hệ thống xử lý nƣớc thải: Lƣợng bùn phát sinh định kỳ 6 tháng/lần 

nạo vét sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng đến thu gom vận chuyển và xử lý theo 

đúng quy định. Khối lƣợng 7,5 tấn/năm. 

2.3.2. Chất thải rắn sinh hoạt: 

a. Khối lượng phát sinh: 

- Khối lƣợng chất thải sinh hoạt của Cơ sở phát sinh ƣớc tính khoảng 21kg/ngày 

(số lượng CBCNV là 15 người và trung bình mỗi người thải 0,7kg/ngày). Với thành 

phần cụ thể nhƣ sau: 

TT Tên chất thải Khối lƣợng (tấn/năm) 

1 Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế 1,26 

2 Chất thải thực phẩm 3,15 

3 Chất thải rắn sinh hoạt khác 1,89 

Tổng khối lƣợng 6,30 

b. Phương án thu gom: 

* Chất thải thực phẩm: 

- Chất thải thực phẩm chủ yếu phát sinh tại khu vực nhà bếp. Tại đây bố trí 02 

thùng màu trắng 20l để thu gom chất thải thực phẩm. 

* Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế. 

- Tại mỗi nhà xƣởng sản xuất và khu nhà điều hành (bố trí tại nhà ăn) bố trí 01 

thùng nhựa màu trắng 100 lít để thu gom các loại chất thải rắn có khả năng tái chế 

nhƣ vỏ lon, chai nhựa,… Tổng cộng bố trí 5 thùng nhựa màu trắng 100 lít. 

- Định kỳ hàng tuần bố trí công nhân thu gom vào bao tải và bán cho các cơ sở 

thu mua phế liệu trên địa bàn. 

* Chất thải rắn sinh hoạt khác. 

- Tại mỗi phòng làm việc bố trí 01 thùng nhựa màu xanh 20l để thu gom chất 

thải sinh hoạt. Tổng cộng bố trí 8 thùng 20l. 

- Bố trí trong khuôn viên Cơ sở 06 thùng nhựa màu xanh 60l  (01 cái tại cổng 

chính, 02 cái tại trước khu nhà điều hành, 01 cái tại nhà bếp, 01 cái tại nhà vệ sinh, 

01 cái tại tuyến đường giữa Cơ sở) để thu gom rác thải sinh hoạt trong quá trình hoạt 

động của Cơ sở. 

- Định kỳ 3 ngày/lần bố trí công nhân thu gom toàn bộ lƣợng rác đƣa về khu tập 

kết rác thải sinh hoạt tại khu vực cổng phụ của Cơ sở. Tại đây bố trí 02 thùng nhựa 

màu xanh 120l để tập kết rác của toàn bộ khu vực Cơ sở. 

- Tất cả các thùng rác làm bằng chất liệu HDPE, có nắp đậy. 

TT Loại thùng rác Số lƣợng (Thùng) 

1 Thùng màu trắng 20 lít 2 

2 Thùng màu trắng 100 lít 5 

3 Thùng màu xanh 20 lít 8 
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3 Thùng màu xanh 60 lít 6 

4 Thùng màu xanh 120 lít 2 

 Tổng cộng 23 

c. Biện pháp xử lý: 

* Chất thải thực phẩm: 

- Thu gom và cho các hộ gia đình chăn nuôi trên địa bàn lấy về làm thức ăn 

chăn nuôi. Trƣờng hợp các hộ gia đình không lấy về làm thức ăn chăn nuôi thì 

chuyển cho đơn vị thu gom rác thải sinh hoạt đi xử lý theo quy định. 

* Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế. 

- Thu gom và bán cho các cơ sở thu mua phế liệu trên địa bàn. 

* Chất thải rắn sinh hoạt khác. 

- Hợp đồng với Công ty TNHH Sinh Thái thu gom và xử lý theo quy định. 

2.4. Công trình, biện pháp lƣu giữ, xử lý chất thải ngu  hại 

a. Khối lượng và loại chất thải nguy hại: 

- Tổng khối lƣợng Chất thải nguy hại và chất thải công nghiệp phải kiểm soát 

phát sinh tại Cơ sở là 108kg/năm, cụ thể nhƣ sau: 

TT Tên  chất thải  
Mã chất 

thải  

Trạng 

thái 

Đơn vị 

tính 

Số lƣợng 

chất thải 

phát sinh 

Đơn vị xử lý 

I Chất thải ngu  hại 

1 

Bóng đèn huỳnh 

quang và các loại thuỷ 

tinh hoạt tính thải 

16 01 06 Rắn kg/năm 6 

Hợp đồng với Công 

ty TNHH Môi 

trƣờng sinh thái Sỹ 

Hiền (Hợp đồng số 

01/HĐTGRT ngày 

03/01/2018) để thu 

gom và xử lý 

2 

Dầu động cơ, hộp số 

và bôi trơn tổng hợp 

thải 

17 02 03 Lỏng  kg/năm 50 

Hợp đồng với Công 

ty TNHH Môi 

trƣờng sinh thái Sỹ 

Hiền (Hợp đồng số 

01/HĐTGRT ngày 

03/01/2018) để thu 

gom và xử lý 

II Chất thải công nghiệp phải kiểm soát 

1 

Giẻ lau, vải bảo vệ 

thải bị nhiễm các 

thành phần nguy hại 

18 02 01 Rắn  kg/năm 45 
Hợp đồng với đơn 

vị đủ chức năng để 

thu gom và xử lý 

2 

Hộp chứa mực in (loại 

có các thành phần 

nguy hại trong nguyên 

08 02 04 Rắn/lỏng kg/năm 4 
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TT Tên  chất thải  
Mã chất 

thải  

Trạng 

thái 

Đơn vị 

tính 

Số lƣợng 

chất thải 

phát sinh 

Đơn vị xử lý 

liệu sản xuất mực) 

thải 

3 

Các loại chất thải 

khác có thành phần 

nguy hại vô cơ và hữu 

cơ 

19 12 03 Rắn/lỏng kg/năm 3 

 Tổng cộng    108  

- Thực hiện thu gom, phân loại chất thải tại nguồn:  

+ Chất thải nguy hại: Bóng đèn huỳnh quang và các loại thuỷ tinh hoạt tính thải 

và Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp thải. 

+ Chất thải công nghiệp phải kiểm soát nhƣ: Giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm 

các thành phần nguy hại và Sơn, mực, có các thành phần nguy hại. 

b. Thu gom, lưu giữ chất thải nguy hại: 

- Đối với chất thải nguy hại và chất thải công nghiệp phải kiểm soát đƣợc phân 

ra các loại khác nhau và lƣu giữ vào các bao nilong màu đen (nếu có phát sinh) 

chuyển về kho chứa chất thải nguy hại, tại khu lƣu chứa bố trí 03 thùng 60 lít màu 

đen có dán nhãn theo từng loại chất thải. Kho chứa CTNH và Chất thải công nghiệp 

phải kiểm soát đƣợc bố trí tại khu vực phía Đông Nam dự án chiếm diện tích 5m
2
 

(dài 3m, rộng 2m, cao 2m) sử dụng vách ngăn bằng tôn để ngăn cách với nhà xƣởng 

sản xuất.  

- Đối với Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp thải: Hoạt đông thay dầu 

mỡ chủ yếu đƣợc thực hiện tại các gara trên địa bàn. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt 

động có phát sinh một số hƣ hỏng nhỏ tự xử lý nên phát sinh một lƣợng nhỏ Dầu 

động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp thải cần phải xử lý. Những chất thải này đƣợc 

thu gom và thùng nhựa 20l (có dán nhãn CTNH), rồi đƣợc vận chuyển về kho chứa 

CTNH của Cơ sở. 

- Thùng chứa CTNH đƣợc làm bằng chất liệu HDPE, có nắp đậy và nhãn dán 

ký hiệu loại chất thải. 

- Khu vực lƣu giữ chất thải nguy hại trang bị các dụng cụ, thiết bị, vật liệu sau: 

có đầy đủ thiết bị, dụng cụ phòng cháy chữa cháy theo quy định pháp luật về phòng 

cháy chữa cháy; có vật liệu hấp thụ (nhƣ cát khô hoặc mùn cƣa) và xẻng để sử dụng 

trong trƣờng hợp rò rỉ, rơi vãi, đổ tràn chất thải nguy hại ở thể lỏng; có biển dấu hiệu 

cảnh báo, phòng ngừa phù hợp với loại chất thải nguy hại đƣợc lƣu giữ theo Tiêu 

chuẩn Việt Nam về dấu hiệu cảnh báo liên quan đến chất thải nguy hại và có kích 

thƣớc mỗi chiều tối thiểu 30 cm. 

d. Xử lý chất thải nguy hại 

Cơ sở thực hiện thu gom, phân loại và xử lý theo hƣớng dẫn của Luật Bảo vệ 

môi trƣờng 2020, Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 và Thông tƣ 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022. Sau đó sẽ thực hiện hợp đồng với đơn vị đủ 
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năng lực để vận chuyển xử lý theo đúng quy định. (Dự kiến đơn vị thu gom và xử lý 

là Công ty Cổ phần Cơ - Điện - Môi trƣờng Lilama Quảng Ngãi). 

2.5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

a. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung 

Tiếng ồn trong quá trình sản xuất của Cơ sở phát sinh chủ yếu tại các công đoạn 

sau: 

- Nguồn số 01: Tại khu vực nghiền thô  

- Nguồn số 02: Tại khu vực hấp  

- Nguồn số 03: Tại khu vực sấy 

- Nguồn số 04: Tại khu vực sàng 1,2 

- Nguồn số 05: Tại khu vực nghiền tinh bột cá 

- Nguồn số 06: Tại khu vực quạt của hệ thống xử lý khí thải mùi hôi 

- Nguồn số 07: Tại khu vực quạt hút của ống thải 

b. Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

- Khu vực đặt dây chuyền sản xuất bố trí hợp lý, cách ly với khu vực văn phòng 

và các Cơ sở lân cận để giảm sự cộng hƣởng của tiếng ồn. 

- Thƣờng xuyên kiểm tra tình trạng hoạt động của các trang thiết bị, độ mòn chi 

tiết. Đồng thời, tiến hành bảo trì, bảo dƣỡng, cho dầu bôi trơn hoặc thay các chi tiết 

hƣ hỏng kịp thời. 

- Vận hành máy móc, thiết bị đúng kỹ thuật. 

- Trang bị dụng cụ bảo hộ chống ồn cho công nhân tại các công đoạn phát sinh 

tiếng ồn lớn (nút bịt tai, mũ bảo hộ có chức năng chống ồn...). Đặc biệt là tại các máy 

nghiền, hấp, sấy và tại các quạt hút. 

- Trang bị đệm chống ồn, chống rung tại các đế máy nghiền, máy hấp, máy sấy, 

máy sàng, quạt hút (2 quạt hút) để hạn chế tiếng ồn và độ rung. 

- Bố trí thời gian sản xuất, chế độ ca kíp hợp lý để tránh làm việc quá lâu trong 

khu vực có tiếng ồn cao. 

- Trồng cây xanh quanh các nhà xƣởng tạo dãi phân cách, hạn chế sự lan truyền 

tiếng ồn sang các khu vực lân cận.  

2.6. Phƣơng án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trƣờng trong quá trình vận 

hành thử nghiệm và khi Cơ sở đi vào vận hành: 

* Biện pháp quản lý: 

Chủ Cơ sở thực hiện các biện pháp để phòng ngừa và ứng phó với các sự cố giai 

đoạn vận hành Cơ sở nhƣ sau: 

- Đƣa ra các quy định, các nội quy làm việc tại công trƣờng cho Cơ sở; 

- Tuyên truyền, phổ biến các nội quy, quy định cho công nhân; 
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- Nâng cao ý thức của công nhân về công tác ứng phó với các sự cố. 

* Biện pháp phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố:  

Phòng chống cháy nổ 

Công tác phòng chống cháy nổ đƣợc thực hiện theo đúng quy định về PCCC và 

quy định rõ trách nhiệm và nghĩa vụ đối với CBCNV trong Cơ sở. Chủ Cơ sở trang 

bị đầy đủ các dụng cụ chữa cháy tại nơi làm việc để đảm bảo an toàn về công tác 

PCCC theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Một số biện pháp cụ thể nhƣ sau: 

- Nguyên liệu đƣợc bảo quản, cách ly riêng biệt, tránh xa các nguồn có khả 

năng phát ra tia lửa.  

- Trang bị đầy đủ thiết bị phòng cháy chữa cháy theo quy định. 

- Tổ chức lực lƣợng PCCC tại chỗ, giáo dục tuyên truyền và huấn luyện cho 

CBCNV về công tác PCCC. 

- Xây dựng nội quy PCCC và thƣờng xuyên kiểm tra việc thực hiện các quy 

định về phòng chống cháy nổ. 

- Định kỳ kiểm tra, đảm bảo các dụng cụ chữa cháy vẫn đang trong tình trạng 

hoạt động bình thƣờng. 

Phòng chống sét 

- Để phòng ngừa sự cố sét đánh nhà xƣởng trong quá trình xây lắp công trình và 

thiết bị sẽ có các công trình chống sét đi kèm đáp ứng đủ tiêu chuẩn chống sét cho 

các công trình và thiết bị theo quy định chống sét cho các cấp công trình trong tiêu 

chuẩn xây dựng. 

- Hệ thống chống sét đƣợc lắp đặt đảm bảo che phủ toàn bộ nhà, thiết bị. Hệ 

thống chống sét đƣợc trang bị các kim thu sét. 

- Toàn bộ hệ thống chống sét và tiếp địa chống sét đƣợc liên kết với nhau thành 

mạch kín đảm bảo độ dẫn điện liên tục. 

Vệ sinh môi trường 

+ Thành lập đội vệ sinh môi trƣờng chuyên đảm nhận về việc vệ sinh môi 

trƣờng trong và ngoài Cơ sở.  

+ Thƣờng xuyên quét dọn, thu gom rác thải nhằm đảm bảo vệ sinh môi trƣờng 

trong khu vực Cơ sở luôn đƣợc sạch sẽ và thoáng mát. 

+ Tập huấn, giáo dục cho cán bộ công nhân viên về vệ sinh môi trƣờng. 

Đối với sự cố hệ thống xử lý nước thải 

- Bể xử lý đƣợc làm bằng bê tông cốt thép nhằm tránh khả năng rò rỉ, thẩm thấu 

nƣớc thải chƣa xử lý ra môi trƣờng;  

- Bên cạnh việc định kỳ quan trắc chất lƣợng nƣớc thải thì cán bộ phụ trách 

thƣờng xuyên giám sát, kịp thời phát hiện sự cố đối với hệ thống xử lý để xử lý kịp 

thời nhằm hạn chế tới mức tối đa nƣớc thải chƣa xử lý ra môi trƣờng để hạn chế ô 

nhiễm môi trƣờng.  
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- Hệ thống xử lý nƣớc thải: Tại các công đoạn sử dụng bơm luôn bố trí 02 bơm 

để phòng trƣờng hợp gặp sự cố về bơm sẽ có bơm còn lại đảm bảo cho quá trình hoạt 

động. Đồng thời, hệ thống xử lý nƣớc thải của Cơ sở có hồ Biogas với sức chứa 

khoảng 14 ngày, nên trong trƣờng hợp hệ thống gặp sự cố không hoạt động đƣợc thì 

hồ Biogas sẽ đƣợc sử dụng để là hồ sự cố. 

- Trong trƣờng hợp vƣợt quá thời gian lƣu chứa của nƣớc thải mà vẫn không xử 

lý đƣợc, chủ Cơ sở cam kết thực hiện ngừng hoạt động dây chuyền sản xuất để khắc 

phục, đồng thời báo cáo với cơ quan có chức năng để kịp thời để giám sát, quản lý 

theo đúng quy định và chỉ hoạt động trở lại khi việc khắc phục đã hoàn thành và đảm 

bảo khả năng xử nƣớc thải. 

Sự cố hệ thống xử lý khí thải, bụi lò hơi. 

- Hệ thống xử lý khí thải của Cơ sở đƣợc hoạt động đồng thời với quá trình sản 

xuất nên trong trƣờng hợp gặp sự cố, Chủ Cơ sở cam kết thực hiện ngừng hoạt động 

dây chuyền sản xuất để khắc phục, đồng thời báo cáo với cơ quan có chức năng để kịp 

thời để giám sát, quản lý theo đúng quy định và chỉ hoạt động trở lại khi việc khắc 

phục đã hoàn thành và đảm bảo khả năng xử lý.  

Một số biện pháp hỗ trợ khác 

Ngoài các biện pháp kỹ thuật và công nghệ chủ yếu và có tính chất quyết định 

để giảm nhẹ các nguồn ô nhiễm của Cơ sở, các biện pháp hỗ trợ sau đây cũng có thể 

làm giảm mức độ ô nhiễm của các nguồn thải nhƣ sau: 

Giáo dục và tập huấn cho công nhân các quy định về vệ sinh môi trƣờng và sức 

khỏe cộng đồng, các quy định về an toàn phòng chống  cháy nổ, an toàn điện kết hợp 

với các hình thức khen thƣởng và xử phạt đối với các cá nhân và tập thể trong công 

tác bảo vệ môi trƣờng. 

Tuyên truyền ý thức giữ gìn vệ sinh môi trƣờng cho công nhân, nhân viên, khách 

hàng của công ty. Tổ chức thực hiện các chƣơng trình vệ sinh môi trƣờng, giữ gìn vệ 

sinh nơi công cộng và quản lý chặt chẽ các nguồn ô nhiễm. Cùng với các bộ phận chịu 

trách nhiệm tham gia thực hiện các kế hoạch hạn chế tối đa ô nhiễm, bảo vệ môi 

trƣờng theo các quy định và các hƣớng dẫn chung cả các cấp chuyên môn và có thẩm 

quyền. 

Trồng cây xanh, cây cảnh bao quanh các đƣờng đi nội bộ của Cơ sở để tạo bóng 

mát, ngăn bụi, giảm ồn cho công nhân trong khu vực, ngoài ra còn điều hòa môi 

trƣờng vi khí hậu. Đồng thời, kết hợp với việc tƣới cây, rửa đƣờng trong khu vực 

nhằm hạn chế bụi và cải thiện điều kiện vi khí hậu trong khu vực. 

3. Các nội dung tha  đổi so với qu ết định phê du ệt kết Báo cáo đánh giá 

tác động môi trƣờng. 

TT 
Tên công 

trình 

Phƣơng án đề xuất trong 

ĐTM 
Phƣơng án trong giai đoạn nà  

I Qu  mô hoạt động của Cơ sở 

1 
Công suất 

Cơ sở 

+ Sản xuất chế biến các khô 

với công suất 1.300 tấn sản 

phẩm/năm; 

Giai đoạn này chỉ thực hiện hạng mục: 

Sản xuất chế biến tinh bột cá với công 

suất 1.733 tấn sản phẩm/năm.   



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng Cơ sở: Nhà máy chế biến thủy sản và thức ăn gia súc 

của Công ty TNHH Dịch vụ và Sản xuất Tam Phát 

Đơn vị tƣ vấn: Công ty TNHH Tài nguyên và Môi trƣờng Minh Hoàng              Trang 39 

Chủ Cở sở: Công ty TNHH Dịch vụ và Sản xuất Tam Phát 

TT 
Tên công 

trình 

Phƣơng án đề xuất trong 

ĐTM 
Phƣơng án trong giai đoạn nà  

+ Sản xuất chế biến tinh bột 

cá với công suất 1.733 tấn 

sản phẩm/năm.   

2 
Số lƣợng 

công nhân 
68 ngƣời 30 ngƣời 

II Công nghệ xử lý nƣớc thải 

1 

Lƣợng 

nƣớc thải 

phát sinh 

60 m
3
/ngày đêm 60 m

3
/ngày đêm  

2 
Công nghệ 

xử lý 
Hồ sinh học  

Hệ thống xử lý nƣớc thải bằng công 

nghệ sinh học hiếu khí 

III Công nghệ xử lý khí thải 

1 

Hệ thống 

xử lý khí 

thải 

01 cyclon và 03 Tháp hấp 

thụ bằng nƣớc  
01 cyclon và 04 bể hấp thụ bằng nƣớc 
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Chƣơng IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƢỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nƣớc thải: 

a. Nguồn phát sinh nước thải:  

  Nƣớc thải phát sinh trong quá trình hoạt động của Cơ sở  gồm:  

- Nguồn số 1: Nƣớc thải sinh hoạt là 3,75m
3
/ngày đêm. Trong đó nước thải sinh 

hoạt công nhân là 3,00m
3
/ngày đêm và nước thải tại nhà bếp là 0,75m

3
/ngày đêm. 

- Nguồn số 2: Nƣớc thải sản xuất là 52,2m
3
/ngày đêm. Trong đó nước thải tại 

bể hấp thụ là 3,2m
3
/ngày đêm, nước thải rửa vệ sinh công nghiệp là 8m

3
/ngày đêm, 

nước thải từ hệ thống xử lý khí thải, mùi hôi là 41m
3
/ngày đêm. 

b. Dòng nước thải xả vào nguồn nước tiếp nhận, nguồn tiếp nhận nước thải, 

vị trí xả nước thải 

* Nguồn tiếp nhận nƣớc thải: Biển Đông. 

* Vị trí xả nƣớc thải: 

- Tại hồ chứa phía Đông Bắc dự án, khi hồ chứa đất sẽ thoát ra biển Đông  

- Tọa độ vị trí xả nƣớc thải vào nguồn:  Tọa độ 17
 o

29’20,73”N và 106
 

o
34’49,05”E, theo hệ tọa độ VN 2000, múi chiếu 3º, kinh tuyến trục 106º nhƣ sau: 

X(m): 1934447,136; Y(m): 561429,300. 

* Lƣu lƣợng xả nƣớc thải lớn nhất: 60 m
3
/ngày, tƣơng đƣơng 2,5 m

3
/giờ (tính 

theo 24 giờ). 

- Phương thức xả nước thải  

Nƣớc thải sau khi xử lý đạt quy chuẩn đƣợc dẫn bằng đƣờng ống HPDE D200, 

dài 50m về hồ chứa phía Đông Bắc dự án, khi hồ chứa đất sẽ thoát ra biển Đông . 

Phƣơng thức xả tại vị trí xả nƣớc thải vào nguồn nƣớc là tự chảy, xả mặt và xả ven 

bờ.  

- Chế độ xả nước thải.  

Dòng nƣớc thải: 01 dòng nƣớc thải sau khi đƣợc xử lý đạt quy chuẩn QCVN 

11-MT: 2015/BTNMT (cột B). 

Xả liên tục trong 24 giờ/ngày.đêm;  

- Chất lượng nước thải trước khi xả vào nguồn nước tiếp nhận phải bảo đảm 

đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 11-MT: 2015/BTNMT (cột B) cụ 

thể như sau: 

Cmax = C*kq*kf 

- Cmax: giá trị tối đa cho phép của các thông số và các chất gây ô nhiễm trong 

nƣớc thải chế biến thủy sản; 

- C: giá trị của các thông số và các chất gây ô nhiễm - giá trị C của cột B (quy 

định giá trị C của các thông số và các chất gây ô nhiễm làm Cơ sở tính toán giá trị tối 
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đa cho phép nƣớc thải chế biến thủy sản khi thải vào các nguồn nƣớc không dùng 

cho mục đích cấp nƣớc sinh hoạt); 

- kq =1,3: hệ số nguồn tiếp nhận  

- kf = 1,1: hệ số lƣu lƣợng nguồn tiếp nhận  

- Nguồn phát sinh nƣớc thải:  

- Lƣu lƣợng xả thải tối đa: 60m
3
/ngày đêm  

Số lƣợng dòng nƣớc thải là 1 dòng. 

Bảng 4.1. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nƣớc 

thải 

TT Thông số Đơn vị 

QCVN 11-

MT:2015/BTNMT  

(Cột B) Cmax, 

kq=1,3, kf=1,1 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 

 

1 pH - 5,5-9 

1 lần/năm  

2 BOD5 (20
0
C) mg/l 71,5 

3 COD  214,5 

4 
Tổng chất rắn lơ lửng 

(TSS) 
mg/l 143 

5 Tổng Photpho mg/l 28,6  

6 Amoni (tính theo N) mg/l 28,6 

7 Tổng Nito mg/l 85,8 

8 Tổng dầu, mỡ động vật mg/l 28,6 

9 Clo dƣ mg/l 2,86 

10 Tổng Coliforms MPN/ 100ml 5.000  

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải: 

a. Nguồn phát sinh bụi, khí thải  

Bụi, khí thải phát sinh trong quá trình hoạt động của Cơ sở gồm bụi và khí thải 

phát sinh tại các công đoạn sau: 

- Nguồn thải: Bụi phát sinh từ công đoạn sấy tại lò hơi, lƣu lƣợng thải 

7.200m
3
/giờ. 

b. Dòng khí thải, vị trí xả khí thải 

* Nguồn tiếp nhận bụi, khí thải: Môi trƣờng không khí khu vực Cơ sở và khu 

vực xung quanh. 

* Vị trí xả thải: 

- Tại các ống khói từ các công đoạn sản xuất của Cơ sở 

- Tọa độ vị trí xả khí thải sau khi xử lý ra môi trƣờng nhƣ sau:  

TT Vị trí xả thải 

Tọa độ theo hệ tọa độ 

WGS84 

Tọa độ theo hệ tọa độ VN 

2000 
Lƣu lƣợng 

xả thải 
N E X (m) Y (m) 

1 Ống thải của 17
 o
29’23,60” 106

 o
34’47,78” 1934535,247 561391,609 7.200m

3
/giờ 
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TT Vị trí xả thải 

Tọa độ theo hệ tọa độ 

WGS84 

Tọa độ theo hệ tọa độ VN 

2000 
Lƣu lƣợng 

xả thải 
N E X (m) Y (m) 

hệ thống xử lý 

bụi phát sinh 

từ lò hơi 

(nguồn số 01) 

* Tổng lƣu lƣợng xả nƣớc thải lớn nhất: 7.200m
3
/giờ.  

- Phương thức xả thải  

Bụi, khí thải sau khi xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (cột B) và QCVN 

20:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối một số 

chất hữu cơ sẽ thoát theo 01 ống khói ra môi trƣờng. 

- Chế độ xả thải.  

Dòng khí thải: dòng khí thải tại thống xử lý bụi phát sinh từ lò hơi sau khi đƣợc 

xử lý đạt quy chuẩn QCVN 19:2009/BTNMT (cột B) và QCVN 20:2009/BTNMT – 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối một số chất hữu cơ . 

Xả liên tục trong 24 giờ/ngày.đêm;  

- Chất lượng khí thải trước khi xả vào nguồn nước tiếp nhận phải bảo đảm đáp 

ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 19:2009/BTNMT (cột B) cụ thể như 

sau: 

Cmax = C*kp*kv 

- Cmax là nồng độ tối đa cho phép của bụi và các chất vô cơ trong khí thải công 

nghiệp, tính bằng miligam trên mét khối khí thải chuẩn (mg/Nm
3
); 

- C là nồng độ của bụi và các chất vô cơ; 

- Kp là hệ số lƣu lƣợng nguồn thải (chọn Kp = 1); 

- Kv là hệ số vùng, khu vực (chọn Kv = 1) 

Bảng 4.2. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo 

dòng khí thải  

TT Thông số 
Đơn vị 

tính 

Giá trị giới hạn cho 

phép 

QCVN 

19:2009/BTNMT 

(Cột B) Cmax, kp=1,0, 

kv=1,0 

Giá trị giới hạn 

cho phép 

QCVN 

20:2009/BTNMT 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

(lần/năm) 

1 Bụi tổng mg/Nm
3 

200 - 

1 lần/năm 

2 
Cacbon oxit, 

CO 
mg/Nm

3
 1000 - 

3 
Lƣu huỳnh 

đioxit, SO2 
mg/Nm

3
 500 - 

4 
Nitơ oxit, 

NOx (tính theo 
mg/Nm

3
 850 - 
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TT Thông số 
Đơn vị 

tính 

Giá trị giới hạn cho 

phép 

QCVN 

19:2009/BTNMT 

(Cột B) Cmax, kp=1,0, 

kv=1,0 

Giá trị giới hạn 

cho phép 

QCVN 

20:2009/BTNMT 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

(lần/năm) 

NO2) 

5 NH3 mg/Nm
3
 50 - 

6 H2S mg/Nm
3
 7,5 - 

9 
Metyl 

mercaptan 
mg/Nm

3
 - 15 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

* Nguồn phát sinh:   

- Nguồn số 01: Tại khu vực nghiền thô  

- Nguồn số 02: Tại khu vực hấp  

- Nguồn số 03: Tại khu vực sấy 

- Nguồn số 04: Tại khu vực sàng 1,2 

- Nguồn số 05: Tại khu vực nghiền tinh bột cá 

- Nguồn số 06: Tại khu vực quạt của hệ thống xử lý khí thải mùi hôi 

- Nguồn số 07: Tại khu vực quạt hút của ống thải 

* Vị trí phát sinh: 

Nguồn phát sinh 

Tọa độ theo hệ tọa độ VN 

2000 
Tọa độ theo hệ tọa độ WGS84 

N N N E 

Nguồn số 01 1934626,199 561333,971 17
o
29’26,57” 106

o
34’45,83” 

Nguồn số 02 1934535,007 561394,281 17
o
29’23,59” 106

o
34’47,87” 

Nguồn số 03 1934494,518 561416,302 17
o
29’22,27” 106

o
34’48,61” 

Nguồn số 04 1934534,544 561393,071 17
o
29’23,58” 106

o
34’47,83” 

Nguồn số 05 1934519,175 561401,521 17
o
29’23,08” 106

o
34’48,11” 

Nguồn số 06 1934511,558 561410,517 17
o
29’22,83” 106

o
34’48,42” 

Nguồn số 07 1934504,492 561414,313 17
o
29’22,60” 106

o
34’48,55” 

* Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung 

Phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trƣờng và QCVN 26:2010/ 

BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn và QCVN 27:2010/BTNMT - 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể nhƣ sau: 

- Tiếng ồn 

Từ 6-21 giờ (dBA) Từ 21 -6giờ (dBA) 
Tần suất quan trắc 

định kỳ  
Ghi chú 

70 55 - 
Khu vực thông 

thƣờng 

- Độ rung 
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Thời gian áp dụng trong ngày và 

mức gia tốc rung cho phép, dB 

Tần suất quan trắc 

định kỳ Ghi chú 

Từ 6-21 giờ (dBA) Từ 21 -6giờ (dB)  

70 60 -  
Khu vực thông 

thƣờng 
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Chƣơng V 

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Kết quả quan trắc môi trƣờng định kỳ đối với nƣớc thải 

Theo Kết quả báo cáo công tác bảo vệ môi trƣờng năm 2022 của cơ sở về hiện 

trạng môi trƣờng nƣớc thải nhƣ sau: 

Bảng 5.1. Kết quả quan trắc chất lƣợng nƣớc thải 

TT Thông số Đơn vị tính Kết quả 

QCVN 11-

MT:2015/BTNMT  

(Cột B) Cmax, kq=1,3, 

kf=1,1 

1 pH - 7,24 5,5-9 

2 COD mg/l 64,5 71,5 

3 BOD5 mg/l 36,4 214,5 

4 TSS mg/l 45 143 

5 Tổng N mg/l 17,01 85,8 

6 Tổng Coliform MPN/ 100ml 2.300 5.000 

1. Kết quả quan trắc môi trƣờng định kỳ đối với bụi, khí thải 

Theo Kết quả báo cáo công tác bảo vệ môi trƣờng năm 2022 của cơ sở về hiện 

trạng môi trƣờng đối với bụi, khí thải nhƣ sau: 

- Độ ồn: 

Bảng 5.2. Kết quả quan trắc chất lƣợng tiếng ồn 

Vị trí đo Đơn vị tính Kết quả 

Khu vực lò hơi dBA 67,7 

Khu vực đặt máy nghiền dBA 68,9 

Khu vực cổng nhà máy dBA 59,1 

Khu vực nhập liệu dBA 66,6 

Khu vực để máy phát điện dBA 65,5 

QCVN 24:2016/BTNMT dBA 85 

Theo kết quả cho thấy độ ồn tại các khu vực của dự án nằm trong giới hạn cho 

phép của QCVN 24:2016/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – Mức 

tiếp xúc nơi làm việc.  

- Hàm lượng bụi, khí thải: 

Bảng 5.2. Kết quả quan trắc chất lƣợng bụi, khí thải 

Vị trí đo 

Kết quả 

CO 

(mg/m
3
) 

SO2 

(mg/m
3
) 

NO2 

(mg/m
3
) 

Bụi  
(mg/m

3
) 

Khu vực lò hơi 2,94 0,061 0,066 0,092 

Khu vực đặt máy nghiền - - - 0,193 

Khu vực cổng nhà máy - - - 0,067 

Khu vực nhập liệu - - - 0,176 

Khu vực để máy phát điện - - - 0,075 

QCVN 03:2019/BYT ≤ 20 ≤ 5 ≤ 5 - 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng Cơ sở: Nhà máy chế biến thủy sản và thức ăn gia súc 

của Công ty TNHH Dịch vụ và Sản xuất Tam Phát 

Đơn vị tƣ vấn: Công ty TNHH Tài nguyên và Môi trƣờng Minh Hoàng              Trang 46 

Chủ Cở sở: Công ty TNHH Dịch vụ và Sản xuất Tam Phát 

Vị trí đo Kết quả 

QCVN 02:2019/BYT - - - ≤ 2 

QCVN 05:2023/BTNMT 30 0,35 0,2 0,3 

Theo kết quả cho thấy hàm lƣợng bụi, khí thải tại khu vực dự án nằm trong giới 

hạn cho phép của QCVN 03: 2019/BYT (Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Giá trị 

giới hạn tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc) và QCVN 02: 

2019/BYT (Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về bụi – Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép 

Bụi tại nơi làm việc) và QCVN 05:2023/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về 

chất lƣợng môi trƣờng không khí). 
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Chƣơng VI 

CHƢƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ  

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của Cơ sở: 

1.1 Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm: 

Tên công trình 
Thời gian bắt 

đầu 

Thời gian kết 

thúc 
Hiệu quả dự kiến đạt đƣợc 

Hệ thống xử lý 

nƣớc thải 

 

20/4/2024 

 

20/7/2024 

- Chất lƣợng nƣớc đạt QCVN 

11-MT:2015/BTNMT (cột B).  

- Công suất dự kiến đạt đƣợc 

của hệ thống trong giai đoạn 

vận hành thử nghiệm khoảng 

80% công suất thiết kế  

Hệ thống xử lý 

khí thải 

 

20/4/2024 

 

20/7/2024 

- Chất lƣợng nƣớc đạt QCVN 

19:2009/BTNMT (cột B) và 

QCVN 20:2009/BTNMT. 

- Công suất dự kiến đạt đƣợc 

của hệ thống trong giai đoạn 

vận hành thử nghiệm khoảng 

80% công suất thiết kế 

Dự án không thuộc đối tƣợng quy định tại Cột 3 Phụ lục 2 ban hành kèm theo 

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, vì vậy theo khoản 5, điều 21 của Thông tƣ 

02/2022/TT-BTNMTngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng, Công ty sẽ phối hợp với đơn vị 

có đủ điều kiện, chức năng quan trắc môi trƣờng tiến hành lấy 1 mẫu đầu vào và ít 

nhất 3 mẫu đơn nƣớc thải đầu ra của HTXLNT (3 ngày liên tiếp) với tần suất 01 

ngày/lần, cụ thể: 

- Lấ  mẫu lần 1 :Dự kiến ngà  02 tháng 7 năm  2024   

+ Vị trí lấy: Tại hồ chứa sau hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung; Toạ độ theo hệ 

VN 2000, múi chiếu 3
0
, kinh tuyến 106

0
: X(m) = 1934646,10; Y(m) = 561386,71. 

+ Chỉ tiêu phân tích: pH, BOD5, COD, TSS, Amoni (tính theo N), Tổng Nitơ, 

Tổng Photpho, Tổng dầu, mỡ động thực vật, Clo dƣ, Tổng Coliforms. 

+ Quy chuẩn áp dụng: 

QCVN 11-MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nƣớc thải công 

nghiệp (cột B).  

- Lấ  mẫu lần 2 :Dự kiến ngày 03 tháng 7 năm  2024   

+ Vị trí lấy: Tại hồ chứa sau hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung; Toạ độ theo hệ 

VN 2000, múi chiếu 3
0
, kinh tuyến 106

0
: X(m) = 1934646,10; Y(m) = 561386,71. 

+ Chỉ tiêu phân tích: pH, BOD5, COD, TSS, Amoni (tính theo N), Tổng Nitơ, 

Tổng Photpho, Tổng dầu, mỡ động thực vật, Clo dƣ, Tổng Coliforms. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng Cơ sở: Nhà máy chế biến thủy sản và thức ăn gia súc 

của Công ty TNHH Dịch vụ và Sản xuất Tam Phát 

Đơn vị tƣ vấn: Công ty TNHH Tài nguyên và Môi trƣờng Minh Hoàng              Trang 48 

Chủ Cở sở: Công ty TNHH Dịch vụ và Sản xuất Tam Phát 

+ Quy chuẩn áp dụng: 

QCVN 11-MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nƣớc thải công 

nghiệp (cột B).  

- Lấ  mẫu lần 3 :Dự kiến ngày 04 tháng 7 năm  2024   

+ Vị trí lấy: Tại hồ chứa sau hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung; Toạ độ theo hệ 

VN 2000, múi chiếu 3
0
, kinh tuyến 106

0
: X(m) = 1934646,10; Y(m) = 561386,71. 

+ Chỉ tiêu phân tích: pH, BOD5, COD, TSS, Amoni (tính theo N), Tổng Nitơ, 

Tổng Photpho, Tổng dầu, mỡ động thực vật, Clo dƣ, Tổng Coliforms. 

+ Quy chuẩn áp dụng: 

QCVN 11-MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nƣớc thải công 

nghiệp (cột B).  

* Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trƣờng dự kiến 

phối hợp để thực hiện kế hoạch 

- Công ty TNHH Tài nguyên và Môi trƣờng Minh Hoàng 

- Địa chỉ: TDP 10, phƣờng Bắc Lý, Tp Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. 

1.2.2. Đối với hệ thống xử lý bụi và khí thải 

Cơ sở không thuộc đối tƣợng quy định tại Cột 3 Phụ lục 2 ban hành kèm theo 

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, vì vậy theo khoản 5, điều 21 của Thông tƣ 

02/2022/TT-BTNMTngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng, Công ty sẽ phối hợp với đơn vị 

có đủ điều kiện, chức năng quan trắc môi trƣờng tiến hành lấy ít nhất 3 mẫu đơn 

nƣớc khí thải đầu ra của 04 hệ thống xử lý bụi, khí thải với tần suất 01 ngày/lần, cụ 

thể: 

a. Lấ  mẫu lần 1 :Dự kiến ngà  02 tháng 7 năm  2024   

- Vị trí lấy : Ống thải của hệ thống xử lý bụi phát sinh từ lò hơi, toạ độ vị trí xả 

khí thải: X = 1934535,247; Y = 561391,609. 

- Chỉ tiêu phân tích: Bụi tổng, CO, SO2, NOx (tính theo NO2), NH3, H2S, Metyl 

mercaptan. 

- Quy chuẩn áp dụng:  

+ QCVN 19:2009/BTNMT –Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (cột B). 

+ QCVN 20:2009/BTNMT –Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với một số chất hữu cơ. 

b. Lấ  mẫu lần 2 :Dự kiến ngày 03 tháng 7 năm  2024   

- Vị trí lấy : Ống thải của hệ thống xử lý bụi phát sinh từ lò hơi, toạ độ vị trí xả 

khí thải: X = 1934535,247; Y = 561391,609. 
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- Chỉ tiêu phân tích: Bụi tổng, CO, SO2, NOx (tính theo NO2), NH3, H2S, Metyl 

mercaptan. 

- Quy chuẩn áp dụng:  

+ QCVN 19:2009/BTNMT –Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (cột B). 

+ QCVN 20:2009/BTNMT –Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với một số chất hữu cơ. 

c. Lấ  mẫu lần 3 :Dự kiến ngày 04 tháng 7 năm  2024   

- Vị trí lấy : Ống thải của hệ thống xử lý bụi phát sinh từ lò hơi , toạ độ vị trí xả 

khí thải: X = 1934535,247; Y = 561391,609. 

- Chỉ tiêu phân tích: Bụi tổng, CO, SO2, NOx (tính theo NO2), NH3, H2S, Metyl 

mercaptan. 

- Quy chuẩn áp dụng:  

+ QCVN 19:2009/BTNMT –Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (cột B). 

+ QCVN 20:2009/BTNMT –Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với một số chất hữu cơ. 

* Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trƣờng dự kiến 

phối hợp để thực hiện kế hoạch 

- Công ty TNHH Tài nguyên và Môi trƣờng Minh Hoàng 

- Địa chỉ: TDP 10, phƣờng Bắc Lý, Tp Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. 

2. Chƣơng trình quan trắc chất thải 

2.1. Trong quá trình hoạt động Cơ sở  

2.1.1. Quan trắc chất lượng nước thải 

- Chỉ tiêu quan trắc: pH, BOD5, COD, TSS, Amoni (tính theo N), Tổng Nitơ, 

Tổng Photpho, Tổng dầu, mỡ động thực vật, Clo dƣ, Tổng Coliforms. 

- Quan trắc lƣu lƣợng đầu ra của hệ thống xử lý nƣớc thải.  

- Vị trí quan trắc: Tại hố ga sau hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung. 

- Tần suất quan trắc: 01 lần/năm hoặc khi có sự cố hoặc theo yêu cầu của cơ 

quan quản lý Nhà nƣớc về môi trƣờng.  

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 11-MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc 

gia về nƣớc thải công nghiệp (cột B).  

2.1.2. Quan trắc chất lượng bụi khí thải 

- Vị trí quan trắc: Ống thải của hệ thống xử lý bụi phát sinh từ lò hơi. 

- Chỉ tiêu quan trắc: Bụi tổng, CO, SO2, NOx (tính theo NO2), NH3, H2S, Metyl 

mercaptan. 
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- Tần suất quan trắc: 01lần/năm hoặc khi có sự cố hoặc theo yêu cầu của cơ 

quan quản lý Nhà nƣớc về môi trƣờng.  

- Quy chuẩn áp dụng:  

+ QCVN 19:2009/BTNMT –Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (cột B). 

+ QCVN 20:2009/BTNMT –Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với một số chất hữu cơ. 

2.1.3. Giám sát sự cố trong quá trình hoạt động của Cơ sở  

- Vị trí giám sát: Toàn bộ khu vực Cơ sở. 

- Tần suất giám sát: Thƣờng xuyên và liên tục. 

3. Kinh phí quan trắc thực hiện môi trƣờng hàng năm 

Trích từ kinh phí hoạt động hàng năm của Cơ sở, kinh phí theo quy định của 

Nhà nƣớc. 
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Chƣơng VII 

KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG ĐỐI VỚI 

CƠ SỞ 

Cơ sở chƣa có đợt kiểm tra thanh tra về bảo vệ môi trƣờng của cơ quan có thẩm 

quyền. 
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Chƣơng VIII 

CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ  
 

Công ty TNHH Dịch vụ và Sản xuất Tam Phát xin cam kết nhƣ sau: 

1. Cam kết các số liệu, thông tin, các vấn đề môi trƣờng đƣợc cung cấp trong 

Báo cáo đề nghị cấp Giấy phép môi trƣờng của Cơ sở chính xác và hoàn toàn trung 

thực. 

2. Cam kết xử lý chất thải đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi 

trƣờng và các yêu cầu về bảo vệ môi trƣờng có liên quan khác. Thu gom, xử lý chất 

thải sinh hoạt, chất thải nguy hại đảm bảo các yêu cầu về an toàn vệ sinh môi trƣờng 

theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và 

Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trƣờng. 

3. Thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung bảo vệ môi trƣờng nêu trong báo cáo đề 

xuất cấp giấy phép môi trƣờng.  

4.Thực hiện các biện pháp ngăn ngừa ô nhiễm, sẽ chịu trách nhiệm đền bù, khắc 

phục ô nhiễm môi trƣờng trong các trƣờng hợp xảy ra sự cố do hoạt động của Cơ sở 

gây ra. 

5.  Thực hiện việc xử lý chất thải, nƣớc thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn 

kỹ thuật về môi trƣờng và các yêu cầu về bảo vệ môi trƣờng khác có liên quan. 

6. Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trƣờng định kỳ hàng năm gửi đến cơ quan 

có thẩm quyền theo quy định. 

7. Thực hiện các yêu cầu bảo vệ môi trƣờng khác theo quy định. 
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PHỤ LỤC BÁO CÁO 

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký đầu 

tƣ hoặc các giấy tờ tƣơng đƣơng; 

- Giấy tờ về đất đai hoặc bản sao hợp đồng thuê đất của Cơ sở theo quy định 

của pháp luật. 

- Bản vẽ hoàn công công trình bảo vệ môi trƣờng, công trình phòng ngừa, ứng 

phó sự cố môi trƣờng theo quy định của pháp luật; 

- Biên bản nghiệm thu, bàn giao các công trình bảo vệ môi trƣờng hoặc các văn 

bản khác có liên quan đến các công trình bảo vệ môi trƣờng của Cơ sở; 

- Sơ đồ vị trí lấy mẫu của chƣơng trình quan trắc môi trƣờng; 

- Các phiếu kết quả quan trắc môi trƣờng tại Cơ sở; 

- Bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng và bản sao quyết định phê 

duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng. 

 

 

 

 

 

 

 

  


